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Những Bài Văn Kệ Sám  

Phật Giáo Trong Dân Gian 

Duyên Khởi 

Khoảng những năm 1999, trước hoặc 

sau các buổi Lễ, chúng tôi tiếp xúc với 

các Phật-tử già qua các bài Văn-sám. 

Được biết các Cụ già ấy đa phần không 

biết chữ, chỉ đọc các bài Văn-sám từ sự 

nhập tâm, truyền khẩu. Người đi trước 

rước, truyền cho người đi sau, lắm câu 

chữ bị đọc nhầm lẫn. Rồi cũng có bản 

Văn-sám chép tay của một số Phật-tử 

mới đi Chùa học theo. Một số bài  Văn-

sám như Dâng-sớ, Khuyến-tu, Thăm-

hỏi,... sau này chúng tôi đã tập hợp đưa 

vào Số-hoá. Gọi chung là Những Bài 

Văn Kệ Sám Phật Giáo Trong Dân Gian. 

Nay mới tiện giới thiệu đến các Phật-tử 

tiện dùng. 

Chúng tôi sưu tầm, góp nhặt tất cả gồm 

các bài Văn, Kệ-sám dành cho các Đạo-

hữu hội Phật tử, để thăm hỏi, Phúng-
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viếng nhau. Bởi do là các Bạn-đạo, Các-

già cùng sinh hoạt và Tu tập với nhau 

dưới cùng một ngôi chùa, hoặc cùng 

một Đạo-tràng. Như vậy chúng ta có thể 

gần gũi Thăm hỏi, sách tấn nhau trên 

bước đường Tu-nhân, học Phật! Với 

những bài Văn, thơ, kệ-sám vần điệu 

giản dị nhưng mang đậm chất Văn-hoá 

Phật giáo! Không sao tránh khỏi những 

sơ thất kính xin các Bậc cao minh chỉ 

giáo! 

Riêng bài Chèo đò (ở cuối sách), tuỳ 

phong tục từng nơi sử dụng cho phù hợp. 

Chúng ta nên hiểu giáo Pháp của đức 

Phật cũng như Phương Thuốc dùng để 

trị bệnh, chứ không nên lạm dụng sử 

dụng không đúng bệnh và đúng đối 

tượng! Do đó đức Phật còn có danh hiệu 

là Lưỡng Túc Y Vương, nghĩa là Vua 

thầy thuốc (Vua trong các bậc Thầy 

thuốc). 
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Lời Bạt 

Nam nam mô A-di-đà Phật! 

Đối với quý Phật tử đi Chùa thường 

xuyên chúng ta nên có một túi Pháp-bảo 

gồm: Áo dài, chuỗi tràng hạt, một quyển 

Kinh, hoặc một quyển Tổng hợp Sám 

văn thường dùng,... Mục đích để tiện 

việc Tụng, đọc vì có Pháp-bảo để sử 

dụng cho được trang nghiêm Đạo-tràng. 

Nếu quý Phật tử đã đi Chùa lễ Phật tụng 

kinh, chúng ta nên để tâm tụng niệm, lễ 

bái học theo nghi thức phổ thông. Hoặc 

theo nghi thức lễ bái của các Chùa do 

chư Tăng, chư Ni hướng dẫn cụ thể. 

Việc tụng Kinh, Lễ tán, Bái sám,... các 

Phật tử nên hòa đồng nhịp điệu theo chủ 

trương “ Khác miệng cùng lời”. Khiến 

người nghe sinh tâm hoan hỷ, cũng vui 

theo học hỏi. Không câu lệ dài ngắn, 

nhiều ít dù một câu niệm Phật, hay một 
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lần lễ bái cũng cần trang nghiêm, an ổn 

tỉnh thức. 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm “Pháp 

Sư” Thứ Mười có nói: “Nếu lại có người 

thụ-trì đọc tụng, giải nói, biên chép kinh 

Diệu-Pháp-Liên-Hoa, nhẫn đến một bài 

kệ, đối kinh-điển này cung-kính xem 

như Phật” 

Như vậy cho thấy công đức giá trị của 

việc Tụng đọc, giảng nói lưu truyền 

Kinh điển thật to lớn vô cùng. 

 

Tùy nghi sử dụng 

Nam mô sinh hoan hỷ Bồ-tát Ma-ha-tát. 
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I.Vị chủ sám Tác Bạch trước khi 

Viếng  

Nam nam mô A-di-đà Phật! 

Kính thưa Ban tổ chức tang lễ! 

Thưa gia đình hiếu quyến!  

Được tin cụ ông, bà… Hai năm mươi 

về hầu Tiên-tổ. Đ ại diện hội Phật tử 

chùa …… chúng tôi về tại tư gia, trước 

tiên thành kính chia buồn cùng Ban tổ 

chức tang lễ và gia đình hiếu quyến. Xin 

thắp nén hương trầm một lòng cầu 

nguyện vong linh cụ ông, bà… xả bỏ 

báo thân, siêu sinh miền Tịnh-cảnh.  

Kính thưa Ban tổ chức tang lễ và gia 

đình hiếu quyến, nhớ khi xưa vong linh 

cụ ông, bà… còn bình sinh! Cụ ông, bà 

là một trong những Hội viên tích cực 

của hội Phật tử chùa … chúng tôi. Cụ 
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ông, bà luôn gương mẫu trong các 

phong trào đoàn kết xây dựng của Hội.  

Nay Cụ ông, bà trần duyên đã mãn 

nơi cõi Ta-bà, nương nhờ Phật lực về 

miền Tịnh-cảnh. Hội Phật tử chùa …. 

chúng tôi mất đ i một người Hội viên 

quý mến, gia đình con cháu mất đi một 

người Cụ ông, bà khả kính! 

Giờ này một lần sau cuối, chúng tôi 

xin tiễn biệt và kính chúc vong linh cụ 

ông, bà  nhẹ gót tiêu dao về nơi đất Phật: 

Nguyện sinh về cõi Bảo -liên 

Là nơi Cực-lạc ở miền Tây-phương 

Đến khi thọ mạng vô thường 

Thì Ngài phóng ngọn hào quang 

rước liền. 

II. Về Phần Gia Chủ: 
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Khi gia chủ một lòng thành kính thiết 

tha, muốn Tụng kinh cầu nguyện tại tư 

gia, phải đáp ứng những yêu cầu sau: 

1. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, yên tĩnh 

trang nghiêm 

2. Sắp xếp thời gian phù hợp, sáng hoặc 

chiều trong giờ hành chính 

3. Thỉnh mời người đại diện cho Hội 

Phật tử biết để sắp xếp  

4. Sắm sửa lễ nghi tinh sạch, kê sắp bàn 

để lễ Phật 

5. Đại diện gia đình cùng một lòng dự 

theo buổi lễ. 

III. Phần Hội Phật Tử Về Tụng Kinh 

1. Hoan hỷ sắp xếp công việc, vân tập 

tại gia chủ đúng thời gian hạn định 

2. Mang theo áo dài (áo lễ), phù hợp với 

Phật tử 

3. Ngồi, đứng trang nghiêm, nói năng 

hợp Đạo 
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4. Hoà âm, bắt nhịp theo vị Chủ-sám đại 

diện 

5. Giữ tâm ý trang nghiêm, vui vẻ một 

lòng hướng vào buổi lễ  

IV.Vị chủ sám Tác Bạch trước khi 

tụng Kinh. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Kính thưa Ông, bà… Cùng gia đình 

con cháu gia chủ. Hôm nay Hội Phật tử 

chùa …. chúng tôi nhận lời mời của gia 

đình về tại tư gia. Thành tâm một lòng 

tụng Kinh, lễ bái cầu an, đ ảo bệnh 

cho…Xin nguyện cầu mười phương chư 

Phật, tôn Pháp, thiện Thần thuỳ từ gia 

hộ cho toàn thể gia đình con cháu sức 

khoẻ bình an. Trên dưới hoà thuận đồng 

lòng hướng nguyện, cùng với chúng tôi 

trong khoá lễ này được chu viên hoàn 

mãn. Thay lời Hội Phật tử chúng tôi xin 
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có mấy lời trước khi vào khoá lễ, kính 

mong gia đình con cháu nhất tâm hoan 

hỷ! 

Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát! 

 

V.Khi Vào Lễ Vị Chủ Sám Chọn Một 

Trong Các Bài Nguyện Hương Sau: 

 

Bài 1   

Đốt nén tâm hương trước Phật đài, 

Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai. 

Cầu xin nhân loại lên bờ giác, 

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. 

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà, 

Lòng thành gởi tận chốn bao la. 

Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, 

Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. 
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Đốt nén tâm hương ở Ta bà, 

Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca. 

Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất, 

Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. 

 

Bài 2 

Nguyện đem lòng thành kính, 

Gởi theo đám mây hương, 

Phưởng phất khắp mười phương, 

Cúng dường ngôi Tam Bảo. 

Thề trọn đời giữ đạo, 

Theo tự tánh làm lành, 

Cùng pháp giới chúng sanh, 

Cầu Phật từ gia hộ: 

Tâm Bồ đề kiên cố, 

Chí tu học vững bền, 
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Xa biển khổ nguồn mê, 

Chóng quay về bờ giác. 

 

Bài 3 

Xin cho khói trầm thơm  

Kết thành mây năm sắc  

Dâng lên khắp mười phương  

Cúng dường vô lượng Phật  

Vô lượng chư Bồ Tát  

Cùng các Thánh hiền Tăng  

Nơi pháp giới dung thông  

Kết đài sen rực rỡ  

Nguyện làm kẻ đồng hành  

Trên con đường Giác-ngộ  

Xin mọi loài chúng sanh  
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Từ bỏ cõi lãng quên  

Theo đường giới định tuệ  

Quay về trong tỉnh thức 

Khấn nguyện: 

Hôm nay ngày… tháng …năm… 

Toàn thể Phật tử chúng con vân tập về 

tại tư gia, ông, bà…tại địa chỉ…Một 

lòng thành kính thiết tha, sắm sửa hương 

hoa phẩm vật, lễ nghi. Tụng kinh, sắm 

hối, hồi hướng cúng dàng mười phương 

chư Phật, Tôn pháp, Thánh hiền. 

Nguyện cầu tiêu tai, giải bệnh cho gia 

chủ ( hoặc bệnh nhân…), nghiệp 

chướng tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, 

mệnh vị bình an khang thái. Hướng 

nguyện gia đình con cháu thân quyến 

đẳng đoàn viên, bốn mùa không hạn ách 

xâm lăng, tám tiết hưởng thái bình thịnh 

vượng.  
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Lại nguyện chư vị gia tiên tiền tổ, 

nội ngoại đẳng chư chân linh, về tới đàn 

tiền thụ tài hưởng thực. Nghe Pháp, 

nghe Kinh, giác ngộ tâm linh siêu sinh 

miền Tịnh-cảnh. 

Nam mô hương cúng dàng Bồ-tát Ma-

ha-tát (3 lần) 

Sau đó theo nghi thức của các bộ Kinh 

khác nhau mà thực hiện. Luôn giữ trạng 

thái trang nghiêm, yên tịnh cùng hoà 

một âm điệu trong suốt buổi lễ! 

 

Tụng Kinh xong có thể Khấn nguyện 

tiếp: 

Nam mô thập phương Vô Lượng 

Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng 

minh. Phục nguyện: 

Hôm nay tại… ( địa chỉ). Toàn thể 

hàng Phật tử chúng con khác miệng 
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đồng lời phúng tụng Đại thừa Kinh chú 

cập lễ Phật, niệm Phật, được bao nhiêu 

công đức xin nguyện hồi hướng cầu an 

đảo bệnh cho gia chủ… đặng cát tường 

bình an, tật bệnh tiêu tan, thân tâm khoẻ 

mạnh yên vui. Con cháu gia đình khang 

ninh thịnh vượng. Sở cầu như ý, sở 

nguyện tòng tâm, tất thảy mong cầu đều 

như ý nguyện. 

Hướng nguyện! chư vị gia tiên tiền tổ, 

nội ngoại đẳng chư chân linh Nghe Pháp, 

nghe Kinh, sớm bỏ đường mê quay về 

nẻo chính. Tâm từ nảy nở, cởi mở oan 

khiên nương nhờ Phật lực về cõi Cực-

lạc thoát cảnh Ta-bà, sinh già bệnh tử. 

Phổ nguyện âm siêu, dương thới pháp 

giới chúng sinh, tình dữ vô tình, đều 

trọn thành Phật đạo. 

Nam     Mô    A    Di     Đà     Phật! 

Lễ Tạ Tam Tự Quy! 
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Có Thể Tham Khảo Thêm 

 

Phục nguyện cầu siêu: 

Thần hồn trong suốt, tâm thức nhẹ 

nhàng. 

Nghe tiếng kinh giác ngộ trần gian, 

Nhờ Phật lực thoát vòng mê nghiệp 

chướng. 

Sen chín phẩm sanh về bực thượng, 

Phật mười phương tiếp ở phương Tây. 

Nguyện hương linh … mau đặng an 

lành, 

Nghe kinh kệ siêu sanh Tịnh độ. 

Vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta bà, 

Sen vàng chín phẩm trổ hoa, 

Pháp thân hiện đức Di-Đà thọ ký. 
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Phục nguyện chung: 

Nguyện Phật hộ trì, âm dương hai 

cảnh, 

Người còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu 

sinh, 

Bốn phương hưởng cảnh thái bình, 

Tám hướng vui miền Cực-lạc. 

Sống không tật bệnh, thác đặng khinh 

an. 

Về Tây phương ngồi tựa sen vàng, 

Qua Bảo-địa vui chơi lầu ngọc. 

Sớm tiêu trần tục, mau chứng chơn 

thường. 

Khắp cả mười phương, đồng như chư 

Phật. 
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KHÓA LỄ PHỔ THÔNG 

(Chư Kinh Nhật Tụng ) 

 

Nhất thiết cung kính! 

Nhất tâm đỉnh lễ thập phương Pháp-giới 

thường trụ Tam -Bảo (3 lượt 3 lễ ) (3 ) 

                                       

Nguyện thử hương yên vân 

Biến mãn thập phương giới 

Vô biên Phật độ trung 

Vô lượng hương trang nghiêm 

Cụ túc Bồ - Tát đạo 

Thành tựu Như - Lai hương.   (1 lễ  ) 

  

Cúng Dàng dĩ - Nhất thiết cung kính 
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Nhất tâm đỉnh lễ thập phương Pháp giới 

thường trụ Tam -Bảo. (1 lễ 3) 

  

Như - Lai diệu sắc thân 

Thế - gian vô giữ đẳng 

Vô tỷ bất tư nghị 

Thị cố ưng đính lễ 

Như lai sắc vô tận 

Trí tuệ diệc phục nhiên 

Nhất thiết pháp thường trụ 

Thị cố ngã quy y. 

Đại - trí, đại nguyện lực 

Phả độ ư quần sinh 

Linh xả nhiệt lão thân 

Sinh bỉ  thanh lương quốc. 



19   ducphatvanhansinh.com 

 

Ngã kim tịnh Tam nghiệp. 

Quy y cập lễ- tán 

Nguyện cộng chư chúng sinh 

Đồng sinh An - Lạc sái 

  

Án, phạ nhật la vật.  (3 lượt) 

  

01) Nhất tâm đính lễ Thường - Tịnh 

Quang  Tịnh- Độ  A- Di -Đà Như - Lai, 

Thanh -tịnh Diệu - Pháp - Thân, biến 

Pháp -giới chư Phật. (1 lễ ) 

02) Nhất tâm đính lễ Thực- Báo Trang - 

Nghiêm- Độ A - Di -Đà Như - Lai, vi 

trần tướng hải thân, biến Pháp giới chư 

Phật.  (1 lễ ) 

03) Nhất tâm đính lễ Phương- Tiện 

Thánh -Cư - Độ A - Di - Đà  Như - Lai, 
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giải thoát tướng nghiêm thân, biến Pháp 

giới chư Phật. (1 lễ ) 

04) Nhất tâm đính lễ Tây - Phương  An - 

Lạc - Độ  A -Di - Đà Như - Lai, Đại 

thừa căn giới thân,  biến Pháp giới chư 

Phật. (1 lễ ) 

05) Nhất tâm đính lễ Tây -Phương An - 

Lạc - Độ A - Di -Đà  Như - Lai, Thập 

Phương hóa vãng thân, biến Pháp giới 

chư Phật.   (1 lễ ) 

06) Nhất tâm đính lễ Tây - Phương An - 

Lạc -Độ giáo hành lý Tam kinh, cực y 

chính tuyên dương, biến Pháp giới Tôn- 

Pháp (1 lễ ) 

07) Nhất tâm đính lễ Tây - Phương An - 

Lạc -Độ Quán – Thế -Âm Bồ - Tát, vạn 

ức tử - kim- thân, biến Pháp giới Bồ – 

Tát.   (1 lễ ) 
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08) Nhất tâm đính lễ Tây - Phương An - 

Lạc- Độ Đại Thế -Chí Bồ - Tát, Vô Biên 

Quảng chí thân, biến Pháp giới Bồ - 

Tát.  (1 lễ ) 

09) Nhất tâm đính lễ Tây - Phương An - 

Lạc - Độ Thanh - Tịnh đại hải chúng, 

mãn phận nhị nghiêm thân, biến pháp 

giới thánh chúng. (1 lễ ) 

 

Ngã kim phổ vị tứ -ân tam - hữu 

Pháp- giới chúng sinh, tất nguyện đoạn 

trừ tam chướng, quy mệnh sám hối. 

 (1 lễ 3) 

Chí tâm sám hối: 

 

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp 

Giai do vô thủy tham sân si 

Tòng thân khẩu ý tri sở sinh 
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Nhất thiết ngã kim giai sám hối 

Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng 

Tất giai tiêu diệt tận vô dư 

Niệm niệm trí chu ư pháp giới 

Quảng độ chúng sinh giai bất thoái,  

(1 lễ ) 

 

Sám hối phát nguyện dĩ. 

Quy mệnh lễ A- Di -Đà Phật cập nhất 

thiết Tam Bảo.  (1 lễ 3) 

 

Lô hương sạ nhiệt 

Pháp giới mông huân 

Chư Phật hải hội tất giao văn 

Tùy xứ kiết tường vân 
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Thành ý phương ân 

Chư Phật hiện toàn thân. 

Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát ma-

ha-tát    (3 lượt)  (3 ) 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN 

Án Tu lỵ, tu lỵ, ma ha tu lỵ, tu tu lỵ tát 

bà ha. (3 lượt) (1 ) 

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN 

Án Tu đa lỵ, tu đa lỵ, tu ma lỵ, sa bà ha. 

(3 lượt)  (1 ) 

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN 

Án , sa phạ bà phạ truật đà sa phạ đạt 

ma sa phạ, bà phạ truật độ hám . (3 lượt)  

(1 ) 
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AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN 

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ 

rô độ rô, địa vĩ tát bà ha. (3 lần) (1 ) 

 

PHỔ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN 

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật 

la hộc.  (3 lần)  (1 ) 

KHAI KINH KỆ 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, 

Bách thiên vạn ức kiếp nan ngộ, 

Ngã kim kiến văn đắc thụ trì, 

Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. 

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 (3 lần) (3 ) 
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Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát  

(3 lần) (3 ) 

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm 

đà la ni. 

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam 

mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da, 

bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da, 

ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt 

duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết 

lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết đế, thất 

Phật ra lăng đà bà. 

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa 

sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ 

dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt 

đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca 

đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, 

tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, 

rị đà dựng, câu lô câu lô yết mông, độ lô 

độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, 

đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá 
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ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y 

hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra 

xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, 

hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra 

ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ 

đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na 

ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta 

bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ 

ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta 

bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra 

ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà 

ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả 

kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết 

tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra 

dạ ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta 

bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam 

mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, 

ta bà ha. 

Án, tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ, ta 

bà ha.  (1 ) 
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1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ 

LA NI 
Nam mô Phật-đà-da 

Nam mô Đạt-ma-da 

Nam mô Tăng-dà-da 

Nam mô Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát, 

cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. 

Án, chước yết ra phạt để chấn đa mạt ni, 

ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắt tra 

thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha. 

Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra 

hồng. 

Án, bát lặc đà, bát đẳng mế hồng. (1 ) 

2. TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN 

CHÚ 
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A 

bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt 

tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng 

hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra 

nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc 

sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn 

tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta 

phạ ha. (1 ) 

3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ 
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Nam mô Phật-đà-da 

Nam mô Đạt-ma-da 

Nam mô Tăng-dà-da 

Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, 

kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.  

(1 ) 

4. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN 

CHÚ 
Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh 

lễ Thất câu chi. 

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy 

nguyện từ bi thùy gia hộ. 

Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đề, 

câu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ 

chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha. (1 ) 

5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ 

QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH 

VƯƠNG ĐÀ LA NI 
Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật 

đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp 

đạt, điệp tá ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a 

ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể 

dã tháp. 

Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật 
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đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã 

ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã 

hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt. (1 ) 

6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN 

NGÔN 
Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xả, lũ rô 

thích lưu ly, bát lặt bà, hắc ra xà dã, đát 

tha yết đa da, a ra hắc đế, tam miệu tam 

bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ 

sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. 

(1 ) 

7. QUAN ÂM LINH CẢM CHƠN 

NGÔN 
Án, ma ni bát di hồng, ma hắt nghê nha 

nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi 

đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất 

tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu 

thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, 

tóa ha. (1 ) 

8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN 

NGÔN 
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni 

đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, 

chơn lăng càn đế, ta bà ha. (1) 
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9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN 

CHÚ 
Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. 

Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, 

tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di 

rị đa, tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na. Chỉ 

đa ca lệ, ta bà ha. (1 ) 

10. THIỆN NỮ THẦN CHÚ 
Nam mô Phật-đà 

Nam mô Đạt-ma 

Nam mô Tăng-già 

Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể 

dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn 

đà, bạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam 

mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể 

ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, 

tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, 

ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu 

phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, 

tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni. 

Nam mô ly cấu địa Bồ-tát ma-ha-tát  

(3 lần)    (3 ) 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM 

KINH 

 Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát 

Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ 

uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất 

dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị 

sắc. Thụ tưởng hành thức, diệc phục như 

thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không 

tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, 

bất tăng bất giảm. Thị cố Không trung 

vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn 

nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị 

xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức 

giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, 

nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, vô 

khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc. Dĩ 

vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát Nhã 

Ba La Mật Đa, cố tâm vô quải ngại, vô 

quải ngại cố, vô hữu khủng phố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu kính Niết-bàn. 
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Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố đắc A nậu đa la tam diểu tam bồ 

đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 

thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng 

chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất 

thiết khổ, chân thực bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết 

chú viết:  

“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng 

yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha Bát Nhã 

Ba La Mật Đa”.  (3 lần, 3) 

A Di Đà Phật thân kim sắc, 

 Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 

 Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di, 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải. 

Quang trung hóa Phật vô số ức, 

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, 
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Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

 

 Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế 

Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.  

                                               (3 lần,3) 

Nam mô A Di Đà Phật.  

  (1 hoặc 3 tràng,3) 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.  

(10 xưng,) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát.  

(10 xưng,) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. 

 (10 xưng,) 

Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ 

tát. 

(10 xưng, 8,9,10) 
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Tự qui y Phật, đương nguyện 

chúng sinh, thể giải Đại đạo, phát vô 

thượng tâm.  

(1 lễ,) 

Tự qui y Pháp, đương nguyện 

chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ 

như hải.  

(1 lễ,) 

Tự qui y Tăng, đương nguyện 

chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất 

thiết vô ngại. (1 lễ,3) 

 

 HÒA NAM THÁNH CHÚNG  

Nguyện dĩ thử công đức,    

Phả cập ư nhất thiết.     

Ngã đẳng dữ chúng sinh,    

Giai cộng thành Phật đạo. (3) 



35   ducphatvanhansinh.com 

 

Giới của Phật tử tại gia bao gồm: 

Quy y Tam Bảo : 

 

1.Quy y Phật Bảo (Về nương tựa đức-

Phật) 

2.Quy y Pháp Bảo (Về nương tựa Giáo-

pháp) 

3.Quy y Tăng Bảo (Về nương tựa Chư-

tăng) 

Vâng giữ 5 giới căn bản : 

 

1.Không sát nhân ,hại vật  

( Nhất bất sát sinh) 

2. Không gian tham trộm cướp  

( Nhị bất thâu đạo) 

3. Không tà dâm (Tam bất tà dâm) - 
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được chính hạnh. 

4. Không dối trá ,điêu ngoa 

 ( Tứ bất vọng ngữ ) 

5. Không rượu chè và các chất kích 

thích gây nghiện. ( Ngũ bất ẩm tửu) 

 

Khuyên Giữ Ngũ Giới 

  

Mồi phú quý ,bả công danh  

Là thuyền bị bão bập bềnh ngoài khơi  

Muốn cho thoát khỏi cuộc đời  

Sao bằng tâm niệm trọn đời tu tâm  

Năm điều giới Phật thường răn:  

Một, đừng chém giết hại sinh bao giờ 

Chúng đau chẳng biết nói thưa  
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Hai, đừng trộm cắp ,lọc lừa của ai 

Của làm vất vả , mồ hôi  

Ba, đừng dâm đẵng giữ mình sạch trong  

Phải tiết dục để tỏ lòng  

Bốn, đừng dối trá đặt bày vu oan  

Dối người mình tội muôn vàn  

Năm, đừng chè rượu lăng nhăng đêm 

ngày  

Thành ra mất trí đọa đày 

Từ nay nguyền giữ điều này Phật răn. 

 

 01. Kệ Khuyên Không Sát Sinh   

Hết thảy chúng sinh không nghiệp giết 

Mười phương nào có nổi đao binh  

Mỗi nhà , mỗi chốn đều tu thiện  
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Lo chi thiên hạ chẳng thái bình  

Bò,heo,tôm,cá,vịt,gà 

Tuy không biết nói nhưng mà biết đau  

Cũng ăn-uống,cũng vui-sầu 

Suy ra chúng cũng khác đâu loài người  

Đức Phật dạy hãy nhớ lời   

Đừng nên chém giết những loài súc sinh  

Giết vật tất chúng oán mình  

Kiếp sau chúng sẽ giết mình báo oan  

 

 02.Kệ Khuyên Không trộm Cướp   

Khoét vách soi tường chí những đâu  

Của người dầu có đời này được 

Đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu 

Của người là của mồ hôi  
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Là bao công sức dưới trời nắng mưa 

Là bao cực nhọc sớm trưa 

Của người ta chớ bao giờ tham lam 

Trộm cắp tội lỗi muôn vàn  

Làm cho người bị nát tan gia đình  

Trộm cắp luật pháp xử minh  

Nếu không cũng bị thần linh trị mình  

 

    03.Kệ Khuyên Không Tà Dâm   

Làm nguời phải biết tu thân  

Giữ mình nghiêm chính tà dâm xa lìa 

Vợ chồng chọn nghĩa phu thê 

Đừng say chồng khác,đừng mê vợ người  

Thân ta dơ bẩn lắm rồi 

Phải nên tiết dục để người sạch trong  
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Để cho thiện ngập cõi lòng  

Mới mong thoát khỏi cái vòng chướng 

oan  

 

    04.Kệ Khuyên Không Dối Trá   

Đừng bao giờ nói sai ngoa 

Phải nên thành thực mới là khôn ngoan 

Quyết không nói dối vu oan  

Cho người đau khổ , nát tan gia đình  

Cho anh em phải dứt tình  

Để mình sung sướng để mình ấm no 

Vu oan ,nói dối tội to  

Người người khinh rẻ ,ngục tù có phen  

 

    05.Kệ Khuyên Không Rượu Chè   
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Rượu là thuốc độc hại người  

Rượu vào ốm yếu , biếng lười xấu xa 

Rượu vào ắt lắm lời ra 

Khôn ngoan mất hết , ba hoa nói sằng 

Rượu vào trí hết thông minh  

Chỉ còn trơ lại cái nhìn đần ngu  

Rượu vào đâm chém ngồi tù  

Cũng chỉ vì rượu , xin chừa từ đây 

Nam mô A-di-đà Phật ! 

 

Phật Tử Tại Gia 

Quý thay Phật tử tại gia 

Nam xưng Bà tắc, nữ là Bà di, 

Dốc lòng tin quy y Tam Bảo, 

Chí thành theo chính đạo Từ bi, 

Tham lam, hờn giận, ngu si, 

Ba thứ độc ấy tránh đi chớ gần. 
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Giữ trọn vẹn hiếu nhân sau trước, 

Để báo đền công đức tử ân, 

Ơn cha mẹ muôn phần trọng đại, 

Ơn nước nhà rộng rãi bao la, 

Ơn quần chúng giúp đỡ ta, 

Ơn thầy ơn bạn đều là cao sâu. 

Trong gia đình cùng nhau thực hiện, 

Cha mẹ hiền con cháu hiếu trung, 

Anh em thân thích vợ chồng, 

Như nước với sữa vui chung thuận hòa, 

Từ ý nghĩ cùng là lời nói, 

Việc làm nên xét lại hai ba, 

Những điều độc ác phải xa, 

Chuyên tu phúc tuệ để mà độ thân. 

Bao điều hay ân cần khuyên nhủ, 

Cho mọi người theo đó cùng tu, 

Mong sao khắp cả hoàn cầu, 

Không còn người ác chẳng đâu lo phiền. 

Khỏi nghe tiếng kêu rên thảm khốc, 

Hết hẳn người than khóc đau thương, 
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Tội kia phúc nọ đôi đường, 

Dở hay tốt xấu như gương soi mình. 

Hơi trông thấy tâm mình tự rõ, 

Đau khổ thì nhăn nhó hiện ra, 

Khi vui vẻ lúc an hòa, 

Mặt như hoa nở trăng đà tròn xoe. 

Nhân đã tạo quả kia tất kết, 

Tự tâm mình suy xét hiểu ngay, 

Dở hay, hay dở, dở hay, 

Dở hay bao cũng tâm này mà ra, 

Muốn khỏi tội phải xa lánh ác, 

Cầu phúc cần bồi đắp thiện căn, 

Muốn ăn quả phải trồng nhân, 

Nhân nào quả ấy chẳng phần nào sai. 

Người sinh ở đời này hưởng thụ, 

Phúc tội mình gây đủ từ xưa, 

Mỗi người mỗi cảnh khác xa, 

Nhìn xem nét mặt đúng là không sai. 

Suy gẫm khắp đông tây kim cổ, 

Không người nào giống cả như nhau, 
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Chính vì ngay lúc ban đầu, 

Không ai nghĩ đúng như nhau một chiều. 

Gây thiện ác mọi điều không giống, 

Hưởng thụ nay thành cũng khác nhau, 

Người không suy trước nghĩ sau, 

Qua trăm năm dễ tìm đâu ra mình, 

Bao của cải cũng đành vất bỏ, 

Bao người thân còn có ai nhìn, 

Riêng mình theo với nghiệp duyên, 

Vào sinh ra tử trong miền trầm luân. 

Nay may đã được gần Phật pháp, 

Quy y rồi cần phát tâm tu, 

Tháng ngày cố gắng công phu, 

Mở mang phúc tuệ sao cho vẹn toàn, 

Suốt đời đời cần chuyên ra sức, 

Dốc lòng thành tích đức tu nhân, 

Làm ăn chân chính kiệm cần. 

Lợi dân, lợi nước hưởng phần vinh 

quang 

Mong khắp cả thế gian thịnh vượng 
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Cốt sao cho sung sướng toàn dân 

Sớm hôm niệm Phật ân cần 

Cầu cho mình với muôn dân trẻ già 

Trong khắp cả Sa-bà khổ não 

Cũng theo về chính đạo từ nay 

Gây nên cả thế gian này 

Đều thành cõi Phật tháng ngày tiêu dao 

Khỏi cầu Cực-lạc nơi đâu! 

Sa-môn Trí Hải 

 

1.SÁM QUY Y 

Phật là đấng giác ngộ mình, 

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 

Từ bi, trí tuệ rạng ngời, 

 Là thầy ba cõi trời người xưa nay. O 

Pháp là phương thuốc diệu thay, 

Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh, 

Như vầng trăng sáng lung linh, 
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 Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. O 

Tăng là những bậc chân tu, 

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi, 

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi, 

 Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu. O 

Con nay giác ngộ quay đầu, 

Quy y Tăng, Phật, Pháp mầu Như Lai, 

Cho con hạnh phúc hôm nay, 

 Cho đời an lạc tại ngay dương trần. O 

Con nguyền từ bỏ sát sanh, 

Tôn trọng sự sống, tâm lành rải ban. 

Thương yêu người, vật, môi sinh, 

 Cho đời hạnh phúc như mình lạc an. O 

Con nguyền từ bỏ trộm gian, 
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Mánh mung, cướp của, tham lam xin 

chừa. 

Sống chân thật, chẳng lọc lừa, 

 Giữ tròn đạo nghĩa, cho vừa nhân sinh. 

O 

Con nguyền từ bỏ ngoại tình, 

Một chồng một vợ, trung trinh tấm lòng. 

Thương yêu, tôn trọng, cảm thông, 

 Ngọt bùi chia xẻ, thủy chung trọn đời. 

O 

Con nguyền từ bỏ nói sai, 

Thêm thắt, chửi tục, móc moi hai đầu. 

Nói như chánh pháp cao sâu, 

 Im như bậc thánh nhiệm mầu thấy nghe 

O 

Con nguyện từ bỏ rượu chè, 
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Say sưa, nghiện ngập, thần mê, trí mờ, 

Để không bệnh hoạn, thẫn thờ, 

 Để cho tâm trí lặng tờ sáng trong. O 

Từ nay, con nguyện với lòng: 

Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào, 

Để cho con sống thanh cao, 

 Để đời an lạc, dạt dào tình thương. O 

Con nguyền noi đấng Pháp Vương, 

Học tu chánh pháp, thoát vòng tử sanh. 

Tham thiền, niệm Phật chân thành, 

Tu tâm dưỡng tánh, dứt phần ác duyên. 

Nguyện cho sáu cõi ba miền 

Thoát vòng tục lụy, an nhiên Niết-bàn 
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2.SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y  

TAM BẢO 

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện,  

Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,  

Đã bao phen sanh tử dập dồn,  

Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,  

Thế Tôn đã đinh ninh di giáo,  

Mà con còn đắm đuối mê say,  

Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,  

Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,  

Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,  

Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,  

Thân ham dùng gấm vóc sa sô,  

Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,  

Bởi lục dục lòng tham không đủ,  
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Lấp che mờ trí tuệ từ lâu,  

Hôm nay con giác ngộ hồi đầu,  

Xin sám hối phơi bày tỏ rõ,  

Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,  

Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,  

Trước đài sen thành kính hướng về,  

Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo,  

Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,  

Dứt tận cùng cội rễ vô minh,  

Chí phàm phu tự lực khó thành,  

Cầu đức Phật từ bi gia hộ,  

Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,  

Con dốc lòng vì đạo hy sinh,  

Nương từ quang tìm đến bảo thành,  

Đặng tự giác giác tha viên mãn.   
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3.NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG 

 Thế Tôn lời dạy tỏ tường  

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:  

Ta đây phải có sự già,  

Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn.  

Ta đây bệnh tật phải mang,  

Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành.  

Ta đây sự chết sẵn dành,  

Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ.  

Ta đây phải chịu phân ly,  

Nhơn vật quí mến ta đi biệt mà.  

Ta đi với nghiệp của ta,  

Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình,  

Theo ta như bóng theo hình,  

Ta thọ quả báo phân minh kiết tường.  
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Tâm Linh 

Vào chùa thắp một nén hương 

Lòng thành lễ Phật mười phương độ trì 

Không nên thắp lắm làm chi 

Khói bay ám tượng vậy thì phúc đâu 

Tuỳ tâm công đức cúng vào 

Để thầy tu bổ ngôi cao chứng lòng 

Người có của, người có công 

Dù nhiều dù ít đều cùng chứng minh 

Mấy lời nhắc nhở chân tình 

Văn minh, sạch đẹp, lợi mình, lợi ta ! 

 

Là Phật tử, lúc làm lúc nói 

Hợp đạo màu lợi ích quần sanh 

Làm cho người được phúc lành 

Nói cho người được tu hành hiền lương 

Là Phật tử lòng không ích kỷ 

Làm việc chi cũng nghĩ tới người 

Khiến cho cùng được vui tươi 

Từ phần vật chất hoặc nơi tinh thần 
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Về Chùa 

Về chùa kính Phật, trọng Tăng 

Lắng nghe lời pháp dạy răn của thầy 

Nghĩa ân như bát nước đầy 

Khuyên ai gắng giữ phúc dày mai sau 

Mình là con Phật thanh cao 

Chắp tay thưa thỉnh vai chào lễ nghi 

Nói năng, cách đứng, dáng đi 

Sao cho điềm đạm uy nghi chỉnh tề 

Chùa là tổ ấm ta về 

Cùng nhau vun đắp chẳng nề hà chi 

Công phu, công quả hộ trì 

Già lam hưng thịnh phúc gì lớn hơn ! 

 

Sáu Chữ Hồng Danh 

Nam Mô A Di Đà Phật 

 

Chữ Nam thời bớt lòng tham 

Thập phương tri túc chớ làm bất nhân 

Chữ Mô thời dẹp hoả sân 
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Thời lòng giải thoát tinh thần từ bi 

Chữ A thời chớ ngu si 

Một niềm tín kính chẳng nghi tâm mình 

Chữ Di thời chớ sát sinh 

Trước là độc giữ sau khinh mọi loài 

Chữ Đà thời chở ai tài 

Vẹn ngay chở lấy của ai chăng là 

Chữ Phật thời chẳng gian tà 

Một niềm trung chính tại gia mặc lòng. 

 

Tình Cảm Gia Đình 

Con ơi !mẹ chẳng muốn chi 

Chỉ mong đối xử trong khi mẹ còn 

Cho đúng bổn phận làm con 

Là tấm gương tốt cho con soi vào 

Dù cho sức khoẻ thế nào 

Tuổi già tất phải trông vào con thôi 

Nuôi con trả nghĩa cho đời 

Chỉ mong nghe thấy những lời thân 

thương 
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Lòng mẹ chua xót trăm đường 

Nếu con bất hiếu mẹ thường khổ tâm 

Mong sao con đối xử án cần 

Tỏ lòng hiếu thuận khi gần các con 

Cha mẹ khuất núi khuất non 

Chẳng cần than khóc nỉ non làm gì 

Ngày giỗ chẳng cần cúng chỉ 

Mâm to cỗ lớn chỉ đi cúng ruồi 

Con ơi ! tỉnh ngộ đi thôi 

Công cha nghĩa mẹ con thời nhớ ghi 

Chẳng cần phải biểu phải chi 

Cần lời thăm hỏi là vì cô đơn 

Tỏ rõ tấm lòng biết ơn 

An ủi khi ốm là con hiếu mà 

Rất cần tình cảm khi già 

Có con lại tưởng như là không con 

Cha me ngâm tủi ngâm hờn 

Khi mà sắp mất vẫn còn tủi thân 

Đời người ai chết mấy lần 

Nên khi còn sống chỉ mong con hiền 
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Cha mẹ như uống thuốc tiên 

Thanh thản thoả mái chẳng phiền các 

con 

Mong con tình nghĩa vuông tròn 

Để cha mẹ được tâm hồn thảnh thơi! 

 

01. Xuất-gia Báo Đáp Công Ơn  

Cha Mẹ 

Nước sông nọ có nguồn mới chảy  

Hạt thóc kia có cấy mới nên 

Phàm phu cho đến Thánh hiền 

Ví không cha mẹ, sao nên thân người 

Trong mười tháng mặt xanh da bủng 

Vì nuôi con, bụng ỏng, lưng cong 

Ba năm bú mớn nâng niu 

Cam sài mẹ chịu, hẩm hiu mẹ buồn 
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Hai bầu sữa nước nguồn khôn ví 

Dạ thương con, xá kể nhọc nhằn 

Đêm đông ấp nệm ủ chăn 

Chiếu giường ẩm ướt, giành thân mẹ 

nằm 

Năm canh những âm thầm với bóng 

Mong cho con, chónglớn nên người 

Tháng hè như nấu, như sôi 

Tay xoa, tay quạt, mồ hôi đầm đìa 

Hàm răng cũng thường, khi biếng xỉa 

Đài gương soi,cũng để bụi mờ 

Xuân xanh mấy chốc đã già 

Trời cao, bể rộng khôn mà ví ơn 

Còn Cha, phải tìm cơm lo cháo 

Vì con lo quần áo, đơn mền (màn) 
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Một ngày dần một lớn lên 

Tìm Thầy, tìm bạn bút nghiêng học 

hành 

Dạy ăn nói, cho thành khuôn nếp  

Đạo làm người, dạy biết nông sâu  

Lại lo dựng vợ, gả chồng  

Gây cơ lập nghiệp, nối dòng mai sau. 

Vì con phải dầm mưa, dãi nắng  

Vì con nên, chẳng ngại nhọc nhằn . 

Vì con bớt ngủ, khoan ăn 

Vì con thương xót, băn khoăn đêm ngày. 

Công đức ấy, xem tầy non Thái 

Đạo làm con, ta phải biết ơn  

Sớm, khuya phụng dưỡng chuyên cần  

Đem lòng hiếu kính Song thân mới là. 
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Khi ăn ở vào ra, hầu hạ 

Dung nhan thường hòa nhã, vui tươi 

Không may trái nắng, trở trời 

Tìm thầy, tìm thuốc đêm ngày dưỡng 

nuôi. 

Mùa nóng nực, không ngơi tay quạt  

Tiết đông hàn, sắp đặt màn chăn  

Vì Cha-mẹ quý hơn Thân  

Nhẹ bên tình ái, nặng phần Cù-lao 

Gương hiếu hạnh, kể sao cho xiết  

Muôn điều lành, Hiếu liệt đầu tiên  

Kìa như vua Thuấn đại Hiền 

Bởi tùy thuận ý, chẳng phiền lòng cha  

Ông Mạnh Tông, đông ra măng mướt 

Manh áo lâu, cảm được lòng từ 
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Chôn con, nuôi mẹ chuyện xưa 

Kìa ông Quách Cự, trời cho lọ vàng  

Chẳng qua đấng anh hùng hào kiệt   

Hiếu có tròn sự nghiệp mới cao  

Huống người thoát cõi trần lao  

Công ơn cúc dục, nỡ nào lãng quên.  

Vứt bỏ tấm thân hèn, chẳng đoái, 

Quyết mọi điều ân ái, bước ra 

Sắc trần chẳng chút nhuốm qua  

Giàu sang trò ảo, vinh hoa chuyện đời  

Trí Lục-độ, cầu thăng gắng gói  

Chữ Tứ-ân, thúc gọi luôn tai  

Vì mình thoát khỏi trần ai 

Mẹ cha hẳn được lên đài tiêu dao. 

Đấng Đại-giác, kể bao nhiêu kiếp  
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Vì sinh thành, đến chết cũng cam 

Mục Liên dốc một phen tâm 

Thần thông đắc đạo, ân thâm trả đền  

Nơi ngục tối trở lên Tịnh-độ  

Con như Ngài mới hậu, mới cao 

Bà-la-môn thác sinh vào 

Là Ngài ĐịaTạng, má đào lạ thay 

Gậy Tích-trượng ra tay cứu Mẫu  

Ngọc minh châu, soi thấu cõi đời  

Kiếp sau trở lại làm người 

Giả tên Quang Mục, dáng người nghiêm 

trang 

Thích chứng cá, Mẹ mang tội báo 

Vào ngục Ngài hóa Đạo, sinh thiên 

Dốc lòng tu đạo, cần chuyên 
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Mới là đại Hiếu, báo đền ơn sâu  

Hiếu (cõi) thế tục chỉ hầu cơm nước  

Hiếu Xuất-gia, giải thoát luân hồi  

Dám khuyên tất cả mọi người  

Báo ơn nên tỏ chớ sai lầm đường  

Khuyên cha mẹ, ngày thường niệm Phật  

Miệng hằng nên nói thật, ăn chay  

Chúng sinh nghiệp sát đừng gây  

Tu hành Thập-thiện trồng cây phúc lành  

Dù một kiếp chưa thành Chính-giác  

Song nhân lành quả chắc có phen  

Làm con phải dứt trần duyên 

Tu hành gắng gỏi, báo đền ơn sâu  

Khỏi mang tiếng cạo râu, cắt tóc 

Không thẹn thân khoác Phúc-điền-y 
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Tinh cần chăm chỉ tu trì  

Giữ Giới, Định, Tuệ, Quy y tham Thiền. 

Rồi ra thành Phật, chứng Tiên  

Cửu huyền độ được, báo liền Tứ-ân 

Nam Mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

02.Than Mẹ 

Mẹ về cảnh Phật mẹ ơi! 

Chúng con ở lại trên đời bơ vơ 

Chúng con trung hiếu phụng thờ 

Nghĩ đến công mẹ bao giờ con quên 

Mẹ về cảnh Phật, chầu Tiên 

Chúng con ở lại dưới trên thuận hoà 

Con thỉnh Sư, mời Các-già 

Anh em thân thích họ hàng gần xa 
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Chúng con giữ đạo chuyên cần 

Chúng con trả nghĩa một lần nữa thôi 

Chúng con sống ở trên đời 

Anh em hơn thiệt chẳng phiền đến ai 

Mẹ về chầu Phật Như-lai 

Như chim lạc tổ, như Rồng xa mưa 

Đồng quà, tấm bánh biếu đưa 

Ước gì mẹ ở dương gian dài ngày 

Nào là trai, gái, dể, dâu 

Cháu nội, cháu ngoại âu sầu lắm thay 

Lập đàn phụng thỉnh Pháp-sư 

Lại mời Thầy-tụng, nghe kinh mẹ về 

Lập đàn Chay cúng ở Chùa 

Thỉnh mời chư Phật chứng minh độ trì 

Thảnh thơi ngày tháng ngao du 
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Có thuyền Bát-nhã độ cho vong hồn 

Gập ghềnh nước nước, non non 

Đi mau thoát khỏi Diêm-la Huyết-hồ 

Thuyền Bát-nhã mênh mông biển rộng 

Sóng gió to, chèo lái băng băng 

Đêm ngày gần cận Như-lai 

Tiêu dao tự tại, thảnh thơi dài dài 

Con cháu trả nghĩa làm Trai 

Nhờ ơn đức Phật Từ-bi độ trì 

Hồn về cho tới Lạc-bang 

Chúc cho con cháu bình an thọ trường 

 

03.Kệ Than Bốn Chín 

Kể từ khi mới sinh ra 

Trải qua nhiều chặng, nay đà tới đây 
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Chặng đường cha mẹ dựng xây  

Chặng đường mình tự đắp xây vun trồng  

Nhớ khi vợ vợ, chồng chồng 

Con con, cháu cháu, ông ông, bà bà 

Sum vầy trong một ngôi nhà  

Phụng thờ Tiên-tổ ông bà dưỡng sinh 

Vui cùng bè bạn thân tình 

Ngòi bút lắm lúc hiển vinh dài ngày 

Khi muối mặn, lúc gừng cay 

Khi vui hết mức, lúc ngây ngất lòng 

Căng buồm thuận gió xuôi dòng 

Xuống ghềnh, lên thác bão bùng đầy vơi  

Trải bao trong cuộc làm người  

Tính suy đầu óc trong đời ít yên 

Bãi nương, cót thóc két tiền 
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Vườn trên, ao dưới, ruộng liền gần xa  

Trong vườn cây cối quả hoa 

Cá tôm ao nước, lợn gà trên sân 

Ngược xuôi tần tảo xa gần  

Giao lưu trao đổi, lượng phân đúng thời 

Mắt tinh, tay khéo cùng đời 

Làm nên sản phẩm đẹp tươi vô ngần  

Vun trồng không kể bao lần 

Chắt chiu hàn gắn, chuyên cần ngược 

xuôi  

Ôi trong sáu ngả luân hồi  

Sáu đường ba cõi, xa xôi nay gần 

Thân người là một báo thân 

Như cây do hạt, duyên trần sinh ra  

Trăm năm, trăm tuổi là già 
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Ít ai đủ được vượt qua đà này 

Lần theo nghiệp báo xưa nay 

Công, nông, thương, trí tháng ngày là 

bao 

Ai hay giọt nước cánh bèo 

Giọt sương đầu lá, nay theo lưng đồi 

Giờ đây giọt nước luân hồi 

Cánh bèo sóng vỡ biết về nơi đâu 

Luật nhân, phép quả nhiệm màu  

Nghe kinh Thầy dạy từng câu tỏ tường  

Bảy ngày tiếp phúc là phương 

Bảy bảy bốn chín, lễ thường cúng vong 

Hôm nay con cháu đủ đông 

Họ hàng thân thích đều cùng tiếp linh  

Lòng thành lễ Phật tụng kinh  
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Cầu siêu Phật độ chân linh qua đời 

Khôn thiêng thì nhận lời mời  

Về chùa lễ Phật, tai thời nghe kinh 

Nhớ lời Phật dạy cho minh  

Trì trai, thần chú vãng sinh Phật truyền 

Nghe kinh hồn nệm cho chuyên  

Trì trai, thần chú tới miền Phật vui 

Hôm nay hồn quy Phật rồi 

Chúc hồn trong sạch về nơi Phật-đà 

Đội ơn Phật-tổ Thích-ca 

Đội ơn đức Phật Di-đà tiếp linh. 

 

04.KHÓC MẸ CHA 

Con là con của (trưởng) mẹ ơi! 

Tay gạt nước mắt, tay thời châm nhang 
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Mẹ ơi! mẹ thác suối vàng 

Linh thiêng mẹ hưởng, chân nhang con 

thờ 

Nhớ mẹ từ lúc sớm trưa 

Vào ra ấp ủ, bao giờ con quên  

Bây giờ cắt đoạn duyên trường 

Mẹ con vĩnh biệt, đôi đường xa nhau 

Mẹ đi để nhớ, để thương 

Cửa nhà vắng mẹ, chiếu giường bỏ 

không 

Than ơi thảm thiết trong lòng 

Lấy gì báo đáp, đền công sinh thành  

Tuần nhang con thắy lên đây  

Con kính lễ này, trả nghĩa thâm sinh 

Còn mẹ như bạc, như vàng 

Bây giờ mẹ thác con càng xót xa. 
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Lấy ai trông cửa giữ nhà 

Ai bằng có mẹ, có cha ở đời  

Nhà xây lát gạch tường vôi  

Giường cao chiếu sạch mẹ ơi chẳng nằm  

Mẹ ra nằm đất, nằm đồng 

Giầm sương, rãi nắng cho lòng còn đau  

Lấy gì trả nghĩa công sinh 

Công cha nghĩa mẹ như là núi non  

Lấy gì trả nghĩa cho tròn  

Công cha nghĩa mẹ bể đông sánh bằng  

Con chưa trả nghĩa công sinh  

Cha mẹ đã khuất bóng hình con đau 

Mẹ ơi trăm thảm ngàn sầu 

Thương cha, nhớ mẹ biết đâu con tìm  

Con cầu chư Phật mười phương  

Độ cho cha mẹ lên tên đường Lạc-bang  
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05.Kệ Than Bốn Chín 2 

Nam mô đức Phật Di-đà 

Hào quang soi khắp gần xa trong ngoài 

Độ cho hết thảy muôn loài  

Đều cùng giải thoát tháng ngày tiêu dao  

Bước trên đường Thích thanh cao 

Dẫn cho đâu đấy đều vào cảnh vui 

Chúng con xiết nỗi bùi ngùi 

Tấm thân bèo dạt mây trôi bấy chày 

Những mà ngậm đắng nuốt cay 

Vòng quanh sáu ngả đọa đầy tấm thân  

Nay mừng còn chút thiện nhân  

Sớm mà đã biết ăn năn lỗi mình 

Ngày đêm dốc một lòng thành 

Quy y Tam Bảo nương nhờ độ thân 
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Bạn bè trên dưới, quen gần 

Thương nhau ta để sau này độ thân 

Bản hội nay có một người 

Thuyền đầy quả mãn, xa nơi hồng trần 

Linh hồn lìa bỏ tấm thân 

Để thương, để nhớ hết gần đến xa 

Từ nay vắng cửa vắng nhà 

Con thương cháu nhớ, vào ra ngậm ngùi 

Nhớ xưa còn ở trên đời 

Nết na thần khẩu, là người hiền lương  

Thông minh dảo hoạt đủ đường  

Nhân từ hiếu nghĩa, chưa thường kém ai  

Phúc duyên nay đã vẹn đầy  

Họ hàng con cháu quây quần xung 

quanh 
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Ai cũng dốc một lòng thành 

Cùng nhau niệm Phật, tụng kinh cầu 

nguyền 

Nửa thương lại nhớ đến hồn 

Phật về tiếp dẫn vong hồn từ nay  

Đưa sang thẳng đến Tây-phương 

Tới nước Cực-lạc, về miền Liên-hoa 

Khác gì con lạc mẹ cha 

Bơ vơ rời rạc, xót xa nỗi lòng 

Bây giờ gặp mặt, giáp vòng 

Mừng này đã tỏ, trong lòng mừng hơn 

Chí thành dãi tấm lòng son 

Cúi xin phù hộ cho con cháu hồn 

Cùng là đệ tử chúng con, 

Nhân duyên phúc tuệ quả tròn trước sau 
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Yên vui hưởng mãi lâu dài 

Đời này sung sướng, đời sau an nhàn  

Cầu cho khắp cả thế gian  

Cùng về nước Phật, hoàn toàn yên vui. 

 

06.DẶN HỒN 

Tai nghe tiếng trống đã dồn 

Nghe kèn Lâm-khốc đau lòng bạn thay  

Lâm chung vừa tới lúc này 

Thôi thì hết tháng, hết ngày còn chi 

Chữ rằng sinh ký tử quy 

Trăm năm dài ngắn thôi thì từ đây 

Cùng nhau ở thế gian này 

Xa nhau thăm thẳm từ đây thiệt là  

Chị em đông đủ trẻ già 
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Mấy điều thăm viếng để mà giả nhau 

Dặn hồn có mấy nhiêu câu 

Chân tu thì đã gót đầu chân chuyên 

Sống nay bởi tại hoàng thiên  

Số hèn phận bạc đã lên thân rồi  

Trông lên những đất cùng giời 

Biết bao giờ gặp được người cố nhân  

Sống nay là gửi cõi trần  

Thác về đất Phật, quê nhà thảnh thơi 

Thuyền rồng Bát-nhã khoan bơi  

Theo dòng nước ngược, hồn xuôi non 

bồng 

Giả (trả) ơn các Lão Hội-đồng 

Giả ơn Cha-mẹ đã sinh ra hồn  

Giả ơn đức Phật Thích-ca 
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Giả ơn cả đức Phật-bà nghiêm trang 

Áo Lục-thù Phật-đà ban cho 

Chẳng quản đói rét, chẳng lo cơ hàn 

Một ân Giả nước, Giả làng 

Hai ân Giả cả họ hàng hồn đi 

Ba ân Giả chốn Kinh-kỳ 

Bốn ân hồn thác, hồn đi không còn 

Năm ân Giả cháu, cùng con 

Sáu ân nước mắt tuôn ra hai hàng 

Bảy ân vắng xóm, vắng làng 

Tám ân con cháu, âu sầu biệt ly 

Chín ân Giả dể, Giả dâu 

Mười ân Giả ngọn đèn dầu 

Bây giờ hương khói, phụng thờ ba năm. 
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07.Dặn Hồn 2 

Tên hồn là mỗ 

Đứng cửa chiều qua 

Đã có đức Phật-di-đà  

Đưa hồn về bên Tây-trúc  

Sống thì tin tức bảo nhau  

Bây giờ hồn thác đi đâu hỡi hồn 

Hồn bay như thể chim khôn  

Hồn bay cho bổng, về nơi Chùa làng 

Hồn bay thấp, hay hồn bay cao  

Các lão tôi vào thăm viếng hồn đây 

Hồn trên dương thế, đã mấy niên nay  

Mãn quả nay về đất Phật thảnh thơi  

Có thuyền Bát-nhã khoan bơi 

Theo dòng nước chảy, lên chơi non 

bồng  

Sinh không, tử lại hoàn không  

Chư Phật hội đồng, tiếp dẫn vong linh 

Qua cửa Phật đình, vào cửa bích môn  
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Nam mô Bồ-tát Thế-tôn, 

Tiếp dẫn vong hồn về mãi Tây-phương. 

 

Hai tay nâng lấy nén hương  

Cầu trời khấn Phật mười phương độ trì  

Linh thiêng hồn mới thác đi 

Da, xương, gân, thịt còn gì hoàn nguyên  

Trông ra làng nước bốn bên 

Tìm đâu chăng nữa mà tên với người. 

 

08.Viếng Đạo Hữu 1 

Tri âm dương thế  

Thác xuống âm cung  

Số tận mình cùng  

Phươi phới hồn bay  

Hồn ở trên dương thế mấy niên nay  

Mãn quả nay ngày, hồn về âm ty  

Sách có chữ rằng sinh ký tử quy  

Sống ở đất Phật, thác về quê hương  

Đêm ngày trầu trực Phật đường  

Qua cửa nhà Pháp hỏi đường trầm luân  

Bây giờ hồn khỏi gian truân  
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Được ở đất Phật mười phần không lo 

ÁoLục-thù Phật đã ban cho 

Chẳng quản đói rét, chẳng lo cơ hàn 

Khoan khoan chân bước 

Hồn bước khoan khoan 

Đưa hồn vào quan 

Hồn được siêu thoát 

Hồn ăn một bát 

Hồn mát ngàn năm 

Hồn đi ba chợ, bảy đò 

Các lão niệm Phật  

Hồn được siêu sinh Tịnh-độ. 

 

10.VIẾNG ĐẠO HỮU 2 

Nam mô Đức Phật Di Đà 

Khói hương nghi ngút vào ra trong 

ngoài 

Trong bản hội có một người 

Thuyền đầy quá mạn rời xa hồng trần 

Linh hồn rời bỏ xác thân 
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Đạo hữu chúng bạn hết gần đến xa 

Từ nay vắng cửa vắng nhà 

Để cho con cháu vào ra sụt sùi 

Hồn thì yên phận hồn rồi 

Đạo hữu gọi có mấy lời viếng thăm 

Thoạt vào ghế trải ra gian 

Trông lên gian giữa thấy màn buông 

không 

Bát cơm lồng với đôi đũa bông 

Đặt lên mâm bồng chẳng thấy hồn 

đâu 

Thắp lên ba nén hương thơm 

Hồn đi chong chóng mau mau hồn về 

Hồn ở gần ,hay ở xa 

Hồn đã tận số hay là còn oan 

Trước kia hồn ở dương gian 
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Đạo hữu họp mặt chan hòa cùng nhau 

Bây giờ hồn thác đi đâu 

Trăm thảm nghìn sầu thương nhớ 

hồn thay 

Nam mô đức Phật Thế Tôn 

Tiếp dẫn linh hồn vế mãi tây – 

phương 

 

10.Gọi Vong! 

Gọi vong ba tiếng vong ơi! 

Gọi vong ba tiếng, xuống nơi bản đàn  

Gọi vong ba tiếng rõ ràng  

Mời vong về đàn, lễ Phật nghe kinh  

Tai nghe, dạ nhớ cho minh 

Lên chùa lễ phật nghe kinh Di-đà 

Nam mô đức Phật Thế-tôn 

Nghe kinh Huyết-hồ, nghe Thầy giải 

oan 

Hồn về tới cửa tam quan 
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Hồn lên thẳng ngọn cành phan rườm rà 

Khi xưa hồn ở dương gian 

Thức khuya dậy sớm, cơ hàn nuôi con 

Bây giờ con đã lớn khôn  

Đến tuần Tứ-cửu trả công ơn hồn 

Đội ơn đức Phật Thích-ca 

Đội ơn đức Phật Di-đà Tây-phương. 

 

11.BIỂU MÃ CHO VONG 

Nam mô đức Phật Di-đà 

Phật ngự trên toà tế độ cho vong 

Hôm nay Tứ-cửu (lễ thất) trai tuần  

Con cháu báo đáp, đền ân nghĩa dày  

Mời thầy lập đàn lên đây  

Để hồn tắm gội nước mây cam lồ 

Bao nhiêu áo mã quần hồ  

Hồn ra nhận lấy về chùa nghe kinh 

Bao nhiêu quần áo dương gian  

Hồn chớ có mặc lên đàn tanh hôi.  

Áo này Phật mới ban cho 
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Hồn ơi nhận lấy để mà độ thân 

Hai vai có hai quỷ thần 

Hai bên rồng phượng, long lanh rõ ràng  

Trên đầu hổ bạch, hổ loang 

Dưới chân lại có rồng vàng đón đưa 

Đã có đức Phật Xa-thừa 

Nguời đưa sắc điệp để mà cầm tay  

Vong ơi nhận lấy áo này 

Để về đất Phật, ngày ngày yên vui. 

 

12.Cầu Siêu Vong 

Hồn ơi lẳng lặng mà nghe  

Cầu hồn cho đặng trọn bề vãng sinh 

Cúi xin Phật xót thương tình 

Cứu hồn ra khỏi u minh ba đàng 

Cúi xin phóng ngọc hào quang 

Xin hồn trong giấc mơ màng chiêm bao 
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Cúi xin trong biển ba đào 

Vớt hồn ra khỏi lúc nào trầm mê 

Cúi xin ơn Phật đề huề 

Dang tay mà dắt hồn về tới nơi 

Cúi xin ơn Phật rước mời 

Nắm tay mà dắt hồn chơi Liên-trì 

Lại xin tả hữu trung tuỳ 

Mấy ngôi Đại-sĩ cùng thì ban ơn 

Quan âm Bồ-tát hoá thân 

Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài 

Với cùng Thế-chí các ngài 

Quang lâm trần thế tiếp lai vong hồn 

Lại xin tất cả đồng môn 

Thanh-văn thượng thiện cũng dồn một 

nơi 

Lại xin tất cả các trời 

Giã từ cung điện mà rời gót Tiên 

Khởi hành từ cõi Phương-Tây  

Theo sau giá Phật xuống ngay một đoàn  

Nghênh ngang bảo cái tràng phan  
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Nhạc trời thánh thót vị hương nồng nàn 

Bao nhiêu thắng cảnh hiện ra 

Khiến hồn xem thấy thiết tha vui mừng 

Cho hồn hoá đặng kim thân  

Ngồi bên bảo toạ theo gần Đạo-sự  

Khẩy tay một lúc bây giờ  

Đã qua Tịnh-độ làm người vãng sinh  

Nguyện cho hồn đặng an ninh. 

Thiện căn phát đạt tội tình tiêu tan  

Nguyện hồn về cõi Tịnh-quang  

Mau mau thoát khỏi trần gian cho rồi  

Nguyện hồn tinh tấn hẳn hoi  

Trồng hoa Bát-nhã nhổ trồi vô minh  

Nguyện hồn Thính-pháp văn kinh 

Mở lòng sáng tỏ, tánh linh chân thường  

Nguyện hồn chơi khắp mười phương. 

Hái bông mà để cúng dường Như Lai  

Nguyện hồn trưởng dưỡng Thánh-thai  

Vào trong Cửu-phẩm, ra ngoài Tứ-sinh  

Hôm nay Tứ-chúng đồng thanh  
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Kiên trì sáu chữ hồng danh đã nhiều  

Thế nào hồn cũng Cao-siêu  

Đem thân phàm hạ, mà trầu Pháp-vương  

Tiêu diêu khoái lạc phi thường  

Phước dày huệ đủ, kiết tường biết bao 

Dứt rồi tám vạn trần lao 

Nhân duyên còn đợi kiếp nào mới tu  

Phật như thể mẹ tìm con 

Con mà gặp mẹ lại còn lo chi 

Đã sinh vào cõi Vô-vi 

Năm năm, tháng tháng, ngày ngày thảnh 

thơi 

Sẵn đây căn dặn đôi lời 

Về sau cũng tính với đời làm sao  

Ngày ngọ, cuối hợi phong trào 

Từ-bi đâu nỡ lúc nào bỏ qua 

Thôi thôi mấy tiếng đó mà  

Xin hồn ghi nhớ để mà hóa duyên 

Đưa hồn tới tận Tây-thiên 

Cầu cho bá tánh về miền Lạc-bang! 
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13.Kệ Quy Vong 

Phật thuyết dạy con tu hành 

Có ấn trong mình, có điệp cầm tay 

Hai ấn đứng ở hai bên 

Một ấn đỉnh thượng ở trên toà vàng 

Sắm lấy ba vuông giấy vàng 

Niêm phong cho chặt mà mang vào 

mình  

Mai sau  mệnh tử, mệnh sinh 

Có ấn trong mình Phật mới độ cho 

Vua tuần nghe nói hỏi tra 

Hồn ở dương thế hồn thời quy ai 

Thưa rằng! hồn có Quy-y 

Hồn quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng  

Bốn chữ thăng bằng Phật lại khen ngoan 
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Lại có tả ban hữu ban 

Có khoa cúng Phật có đàn làm chay 

Lại có sư Tăng, lại có tiểu Thầy 

Có khoa cúng Phật độ ngay cho hồn! 

 

14.Kệ Cầu Siêu Vong 

Nam mô Phật-tổ Thích-ca 

Tây-phương giáo chủ Di-đà chứng minh 

Quan-âm Thế-chí oai linh 

Phổ Hiền, Địa Tạng tâm tình chứng tri 

Nhờ ơn Phật lực từ bi 

Chứng lòng đệ tử đồng quỳ nguyện ra 

Cầu cho kẻ thác siêu qua 

Sanh về Phật quốc ngự tòa Bảo-châu  

Ngưỡng mong Phật pháp cao sâu 

Độ người thoát khổ âu sầu Nghiệp-

vương  

Sanh qua cảnh Phật miên trường  

Chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian 
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Dứt lìa mối nợ trái oan 

Hưởng thụ thanh nhàn cội phúc vĩnh yên  

Lòng thành nguyện đến Phật tiền 

Độ được cửu huyền, thất tổ siêu thăng 

Lục thân quyến thuộc đồng bằng  

Vãng sinh Tịnh-độ siêu thăng Liên-đài  

Vào trong cửu phẩm ngai (ngôi) cao 

Hưởng phần khoái lạc đêm ngày thảnh 

thơi 

Chúng con cung kính đồng thời 

Cầu xin Tam-bảo chứng nơi lòng thành  

Nguyện cho tất cả chúng sinh 

Âm siêu dương thới cõi thanh dựa kề  

Người người đạt giác, lìa mê 

Sớm gieo hạt giống Bồ-đề vào tâm. 

 

15.KỆ BẢO ĐƯỜNG 

A-di-đà Phật Như Lai 
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Sắc không, không sắc Thiện-tai đạo 

thường 

Nghe lời kinh Phật xiển dương 

Vong hồn nhớ lấy để mà Quy-y 

Nay hồn về cõi âm ty 

Tẩy tâm sám hối, phụng trì chân ngôn  

Cháu con thương tiếc linh hồn 

Trì trai, đính lễ Từ-tôn bảo đài 

Tuổi hồn đã được mấy mươi (90) 

Thân sinh chẳng vướng trần ai chút nào 

Tử sinh hai chữ nan đào 

Đến ngày số bẩm Thiên-tào xoá ngay 

Nghĩa vàng hồn dễ đổi thay 

Cùng thương nhớ đến công dày sinh ta 

Cù lao chín chữ sinh ra 
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Cảm ơn nghĩa cử sinh ta bằng trời 

Bây giờ khoa giáo đã rồi 

Đinh linh phó chúc mấy lời dặn vong  

Sinh không, tử lại hoàn không  

Ruộng nương của cải cũng chung một 

thì 

Chữ rằng sinh ký tử quy 

Dương gian là khách âm ty quê nhà  

Nay hồn về cõi Diêm-la 

Minh vương toà ấy, là toà phúc y  

Hỏi hồn Tên-hiệu là gì 

Phúc lộc nhiều ít vậy thì tâu qua 

Ngày tôi ở cõi trần gian 

Đã từng làm phúc được là bao nhiêu 

Trừ Tam-độc cải mọi điều 
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Ăn chay niệm Phật, bắc cầu trồng cây  

Quy y Tam-bảo lâu ngày  

Lên chùa lễ Phật, nghe Thầy tụng kinh. 

Khấn tâu vọng bái Diêm-đình 

Chuẩn thử ngu tình, soi xét rộng thương  

Lệnh truyền Quỷ-sứ vô thường 

Đưa hồn ra khỏi ngục đường Nê-lê 

Trải bao u ám tuyết sương 

Thấy kẻ đói khát bốn phương phơi bày 

Biết đường niệm Phật ăn chay  

Kính tin Tam-bảo phúc dày độ ta  

Có đường địa ngục Nại-hà  

Ai đi đến đấy cũng là Hằng-tâm 

Lại có Rắn dải, Chăn nằm 

Khoanh tròn, cất cổ mà nằm rãi sương 
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Nam mô đức Địa Tạng vương 

Phát nguyện độ hết, cương thường hậu 

lai 

Đưa hồn qua núi Ngũ-đài 

Tưởng chừng đã tới Thiên-thai khác gì 

Sơn thanh, thuỷ tú trân kỳ 

Có thuyền Bát-nhã nằm kề bến giang 

Buồng loan, chèo quế sẵn sàng  

Kim-cương tám tướng đón sang bấy 

chày  

Hồn thời quy Phật lâu ngày 

Có Công-đức điệp nay Thầy ban cho  

Trình điệp rồi sẽ xuống đò 

Lầm dầm Một-niệm Nam-mô Di-đà 

Tự nhiên Phật-tổ độ cho 

Chiếu kiến Ngũ-uẩn thực là giai không  
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Tự nhiên thực thể, thăng không  

Đạo đức, trí tuệ thần thông ai tầy  

Nghe lời Phật-tổ dạy ngay  

Trống phan tiếp dẫn, chia tay vui cười 

Khuyên hồn hãy nhớ những lời 

Đây là bể Thích, rừng Thiền thảnh thơi 

Nhờ Thầy Bồ-tát Tạng-vương 

Nhờ Thầy tiếp dẫn mở đường hồn đi  

Địa lai tiếp giúp ra đi 

Trống phan tiếp dẫn, hồn đi mới toàn 

Thiên nhiên xa xiết biết bao  

Thẳng về cõi Tịnh tiêu dao tháng ngày 

Có công đức điệp cầm tay 

Có cây gậy trắng, lương rày thượng 

phương 
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Áo mặc Lục-thù nghiêm trang  

Mũ mi Tràng-hạt, từ quang lên đường 

Ai mà hỏi sự phi thường  

Thung dung rồi sẽ tìm đường kể ra  

Rằng tôi theo Phật Di-đà! 

Tới nước Cực-lạc đó là Tây-phương  

Hỏi đến tên Phật gia lương  

Phật-phụ, Phật-mẫu tỏ tường ngay đi 

Hỏi đến đồng chí Liên-chi 

Anh em quen thuộc tên gì kể ra 

Hồn liền đứng dậy thú ngay 

Sa-môn Thích-ca là Thầy nhất ngôn 

Thật là Phật chủng, chẳng còn hồ nghi 

Thưa rằng! trời cao là cha  

Đất dày là mẹ, sơn hà anh em 
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Nhi tôn lan quế mãn thuần 

Triều trong Chu-tử, áo xiêm sánh bầy 

Nghe lời ấy nói yêu thương  

Chao cho Đồng-tử dắt tay hồn vào. 

Tự nhiên thoát khổ biết bao  

Thẳng về cõi Tịnh tiêu dao án tiền 

Nghe lời ấy nói hữu duyên 

Dịch ra Quốc-ngữ một bài dặn vong 

Sinh không, tử lại hoàn không 

Ruộng nương của cải cũng chung một 

thì 

Chữ rằng sinh ký tửquy 

Nay hồn về cõi âm ty quê nhà  

Nay hồn thoát cõi Diêm-la 

Phù hộ con cháu thật là vui thay. 
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16.KỆ BẢO ĐƯỜNG 2 

Nam mô Đức Phật Di Đà! 

Sắc không, không sắc dạy ta đạo thường 

Đem lời kinh Phật xiển dương 

Linh hồn nhớ lấy để mà quy y 

Nay hồn về cõi âm ty 

Rửa lòng sám hối phụng trì chân ngôn 

Cháu con thương tiếc linh hồn 

Chỉ than kêu đức Từ tôn chứng lời 

Tuổi hồn đã ngoài Tám (...) mươi 

Tử sinh đã định từ giờ biết sao 

Tử sinh hai chữ nan đào 

Kíp chầy bởi số Thiên-tào ai hay 

Nghìn vàng hồ dễ đổi thay 

Càng thương nhớ đến công dày sinh ra 
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Cù lao chín chữ xót xa 

Cảm ơn Võng-cực nghĩa ra bằng lời 

Bây giờ khoa giáo đã rồi 

Đinh ninh phó chúc mấy lời dặn vong  

Sinh không, tử lại hoàn không 

Ruộng vườn, gia sản của chung một thì 

Chữ rằng sinh ký tử quy  

Dương gian là khách âm ty quê nhà  

Hồn đi qua cửa Diêm La  

Minh-vương tòa ấy là tòa phúc y  

Hỏi hồn danh hiệu là gì  

Phúc duyên nhiều ít vậy thì tâu qua. 

Rằng tôi sinh ở trần gian  

Làm phúc cũng có được là bao nhiêu  

Trừ Tam-độc, đổi mọi điều  
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Ăn chay, niệm Phật, bắc cầu, trồng cây  

Quy y Tam Bảo lâu ngày  

Lên chùa lễ Phật, nghe Thầy tụng kinh 

Khấu đầu mong lạy Diêm Đình  

Xét soi thấu đến ngu tình rộng thương  

Lệnh sai quỷ sứ Vô Thường  

Đưa hồn qua chốn ngục trường Nê-lê  

Trải qua Vô Gián, Thiết Vi  

Những người đói khát bốn bề khổ thay  

Sống ở dương thế đơn sai  

Thác xuống âm phủ, không ai nể mình  

Đại Tào pháp luật nghiêm minh  

Chiếu án giảm tội gia hình chẳng tha  

Than rằng thủa sống kia a  

Chẳng ai làm phúc để mà độ thân  
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Cho nên đến nỗi trầm luân  

Ăn năn không kịp mười phần đắng cay  

Biết đường niệm Phật ăn chay  

Kính tin Tam Bảo Phật rầy độ ta  

Phương Tây có Phật Di Đà 

Bốn-mươi-tám nguyện thực là chẳng sai 

Tạng kinh truyền để hậu lai 

Ai hay niệm Phật thấy Ngài độ cho 

Lại nhờ Đức Địa Tạng Vương 

Nguyện độ từ ngục lên đường thảnh thơi 

Đưa hồn qua núi Ngũ Đài 

Tưởng chừng như tới Thiên Thai khác gì 

Non xanh nước biếc cảnh kỳ 

Có thuyền Bát-nhã cận kề bên sông 

Buồm loan, chèo quế xuôi dòng 
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Kim Cương tám tướng đón cùng đi ngay 

Hồn đà quy Phật lâu ngày 

Có công đức điệp của thầy cấp cho 

Trình điệp rồi sẽ sang đò 

Lâm râm khẽ niệm Nam Mô Di Đà 

Tự nhiên Phật Tổ độ ta 

Soi tỏ Ngũ-uẩn thực là đều không 

Lại có thất tuế Tăng-đồng 

Đạo đức trí tuệ, thần thông ai tầy 

Thấy hồn đã quy Phật rầy 

Cầm phan tiếp dẫn dang tay vui cười 

Khuyên hồn phải nhớ mọi lời 

Hễ thấy tỏ tính, thảnh thơi đạo tràng 

Mặc áo lục thù nghiêm trang 

Lần tràng theo ánh hào quang lên đường  
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Có ai hỏi sự phi thường 

Thung dung hồn sẽ tìm đường kể ra 

Rằng tôi theo Phật Di Đà 

Về nước Cực Lạc đó là phương tây 

Nghe lời nói, họ yêu ngay 

Hóa ra đồng tử dắt tay hồn vào 

Siêu sinh giải thoát siết bao 

Thẳng về Tịnh Độ tiêu dao an truyền 

Chữ rằng Phật độ hữu duyên 

Đất vàng kia bỗng thấy liền liên hoa 

Đạo sư là Đức Di Đà 

Quan Âm, Thế Chí hai tòa Thanh-liên 

Tràng phan bảo cái che trên 

Rủ tay tiếp dẫn hồn lên bảo đài 

Hồn được thân cận Như Lai 
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Độ cho con cháu hôm mai rỡ ràng` 

Vâng theo ý kệ lời kinh 

Giải thoát mọi sự, sáng linh tinh thần 

Ấy là tâm Pháp khuyên răn 

Phải chăm niệm Phật ân cần chớ quên 

 

17.Kệ Than Cha 

Cảnh gia đình lạnh lùng vắng vẻ 

Lòng cháu con thương tiếc sao quên 

Công cha nghĩa mẹ khôn đền 

Lấy gì báo đáp cha hiền sớm hôm 

Công cha như núi Thái-sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Từ nay vắng bóng cha già 

Đàn con thương tiếc vào ra khóc thầm 
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Vào trông thấy chỗ cha nằm  

Giường không chiếu vắng lạnh lùng xót 

xa. 

Cha về hầu hạ Tổ-đường  

Cha đi an giấc, suối vàng ngàn thu 

Cha đi dạo cảnh ngao du 

Quê hương đất tổ vi vu trọn đời  

Cha đi an giấc nghỉ ngơi 

Trăm năm, trăm tuổi qua đời ung dung  

Đau thương con để trong lòng 

Làm sao giữ trọn hiếu trung vẹn tròn. 

18.Hai Giới Lão Thăm Viếng  

Chúng tôi hai giới lão thành  

Nghe tin Cụ đã từ trần hôm qua 

Chúng tôi cảm động lòng thương 
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Không ai tránh khỏi con đường ấy đâu 

Chúng tôi nay có cơi trầu 

Gọi là một chút viếng nhau tuổi già 

Ba tấc đất không ai tránh khỏi 

Nghĩ cuộc đời thay đổi như không 

Con cháu thương tiếc vô cùng 

Mệnh giời đã định, thiên đình xóa tên 

Cụ về âm phủ cụ ơi 

Cụ về âm phủ là nơi thanh nhàn  

Trước linh sàng, nén nhang chén nước  

Rượu tam tuần con cháu kính dâng 

Đôi bên nội ngoại đủ đông 

Xóm làng các cụ hỏi thăm chia buồn  

Tình phụ mẫu kể sao cho xiết  

Hỡi linh hồn có biết hay không. 
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Bây giờ cách trở âm dương  

Để cho con cháu nhiều đường xót xa. 

Cụ sống tính nết hiền hoà 

Khuyên con bảo cháu, xông pha chiến 

trường 

Mặc dù ngày nắng đêm sương  

Ra bãi chiến trường diệt kẻ xâm lăng 

Một niềm hai chữ khăng khăng  

Có mấy dòng chữ, làm văn viếng hồn 

Linh hồn phảng phất gần xa  

Bây giờ vong cụ ở nhà 

Nhờ ơn tập thể đem ra ngoài đồng 

Bây giờ giường lạnh chiếu không 

Đưa cụ ra đồng, đến cõi tha ma 

Cụ theo Phật-tổ Thích-ca 
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Đưa cụ ra đồng, an giấc nghìn thu. 

 

19.Kệ Viếng 

Than ôi! kẻ khuất người còn 

Cùng về cửa Phật như con một nhà  

Bây giờ tình nghĩa các già 

Đóng bè tập phúc để mà bảo nhau 

Lúc khỏe ta chơi với nhau 

Chùa kia, cảnh nọ khắp nơi xa gần  

Gọi là nhẹ bước nhanh chân  

Tai nghe văng vẳng có nhân dự vào  

Tưởng rằng tuổi hồn còn cao  

Ngờ đâu đã đến nỗi nào chia tay  

Ngọn cờ tạo hóa vần xoay  

Hơn ngày không ở, kém ngày không đi. 
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Chữ rằng sinh ký tử quy  

Chị em nào biết lấy gì làm duyên 

Cùng nhau đứng trước linh diên 

Nghiêng mình thắp nén hương trầm 

khóc than 

Hồn ơi! Xin hãy dung nhan 

Thấy hồn nằm đấy, lòng càng xót xa. 

Chị em con cháu xa gần, 

Thương hồn thảm thiết, thật là thương ôi! 

 

20.Áo Lục Thù  

Hồn ơi! hồn về bên Phật nhủ 

Ngọn đèn tàn buồng hương lạnh lẽo 

Sắm lấy ba thước lụa vàng  

Niêm phong cho kín, mà mang vào 

mình 
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Hải hội giữ lấy cho cân 

Mà can sáu tấm, mà lần ba đai 

Hải hội giữ lấy chẳng sai 

Ngày lành tháng tốt, đưa vong ra đồng 

Vong rằng! vong chẳng đi không. 

Đã có Phật-đình, về rước vong đi  

Lại có cành phướn, cành phan 

Các lão vô vàn, niệm trước niệm sau. 

Còn sống tin tức rủ nhau 

Bây giờ hồn thác đi đâu hỡi hồn 

Hồn sống, hồn cũng tinh thông 

Bây giờ già thác, quy môn Chùa nào  

Hồn quy Chùa thấp, hay là Chùa cao 

Các lão tôi vào niệm Phật quy vong 

Nam mô Bồ-tát Thế Tôn  

Tiếp dẫn linh hồn siêu sinh Tịnh-độ  



111   ducphatvanhansinh.com 

 

21.Dặn Hồn 3 

Hồn ơi! hồn về nhập mộ 

Hồn theo Phật-tổ, hồn chớ theo ai  

Hồn đi mà lạc  

Hồn đi đường bạc 

Chớ lạc đường xanh  

Đường bạc tu hành 

Đường xanh địa ngục  

Hồn chớ xuống dốc  

Hồn chớ lên đèo 

Phật-đà đi đâu 

Hồn đi theo đấy 

Hồn nhớ lấy tám tướng Kim-cương,  

Tứ-bà Bồ-tát  

Hồn được phiêu du 

Hồn đi quy Phật  

Đưa hồn xuống đất 

Khuất cõi trần gian 

Cho yên mộ phần  
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Có từ kiên cố 

Có giấy đền hoàn 

Các lão dung nhan  

Hồn đi quy Phật 

Nam mô Bồ-tát Thế-tôn  

Tiếp dẫn linh hồn về mãi Tây-phương. 

Than rằng cao thẳm mấy lần 

Soi sao suốt cõi phàm trần này chăng 

Gió đưa qua suối bóng trăng  

Trên trời bãi bể, cát hằng non sông  

Lúc sống tin tức rủ nhau 

Cùng học kinh sách, nhiệm màu Thích-

ca  

Trước kia đầu đội cầu hoa 

Phan bay phất phới, mây hoà cùng phan 

Bây giờ hồn đã băng ngàn  

Quên hết nghĩa cũ, trần gian bấy chầy 



113   ducphatvanhansinh.com 

 

Cùng quy một cảnh, một Thầy  

Cùng đi lễ Phật một ngày với nhau.  

Bây giờ già yếu già đau 

Con cháu âu sầu em ( Chị) cũng chẳng 

vui 

Em tưởng bệnh già đã lui  

Thì em cũng chả đi chơi làm gì  

Hỏi thăm bệnh hãy còn trì 

Vậy nên em lại tức thì đến thăm! 

 

22.Văn Hấp Hối 

Hai ông trái đứng hai bên  

Thần khẩu ở giữa, còn quên thứ gì 

Thần khẩu thì cứ ăn đi 

Ưng cho mát mẻ Từ-bi thanh nhàn 
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Đầy thuyền mãn quả thì về 

Chẳng còn thương tiếc thứ gì dương 

gian  

Úm trên đầu, đầu nhẹ bằng bông  

Úm xuống lưng, lưng không quằn quại 

Úm đến bụng, bụng mát như nước 

Úm chữ tà, chữ Ma, chữ Ni   

Úm tà ma, tà ma tẩu tán. 

Úm chữ Bát, là Bát Minh Hồng. 

 

23.Thăm Hỏi Và Dặn Dò Lúc Hấp 

Hối 

Nghe tin, lòng rất bàng hoàng  

Bạn bè hàng hội, xóm làng đến thăm 

Hôm qua trò chuyện, nói năng 

Hôm nay yên tĩnh, màn chăng đèn dầu 
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Nhớ khi trao đổi cùng nhau 

Lời hay lẽ phải, gật đầu gần xa  

Khi hoà thuận lúc can qua  

Chuyện đời bạc ác, chuyện nhà thiên 

văn 

Bàn câu tích đức, trồng nhân 

Dạy con hiếu thảo, bản thân làm lành 

Chăm nom xây dựng gia đình 

Xóm làng đoàn kết, thuận tình yên vui 

Giúp đời chẳng quản mồ hôi  

Khuyên con chăm học nên đời mai sau 

Trai dâu, gái dể như nhau  

Công bằng hợp lý, trước sau thuận tình  

Khi chân cứng, lúc mắt tinh  

Việc làm nghiêm túc, vườn dinh gọn 

gàng. 
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Luôn luôn giúp đỡ xóm làng 

Các ngày lễ Phật, hoa nhang tới Chùa. 

Tuổi cao tóc bạc, răng thưa  

Khuyên răn con cháu, sớm trưa học 

hành 

Nhắc con, dạy cháu đọc Kinh 

Làm mười điều thiện, để dành kiếp sau 

Vui lòng hạt muối cơm rau. 

Noi gương nhân đức nhớ câu nếp nhà 

Xóm làng, thân thích thuận hoà 

Bậc trên kính trọng, dưới là yêu thương  

Khi nghèo, chẳng thấy lời kêu  

Bốn mùa làm việc, đều đều luôn tay  

Tìm tòi, nghiên cứu con, cây 

Sạch thơm vẫn giữ, nếp nhà từ xưa 
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Thời gian lúc nắng, lúc mưa 

Con người trẻ khoẻ, già nua lá vàng 

Luân hồi Phật dạy rõ ràng  

Không không, có có thế là đổi thay 

Theo tinh thần của hội ta 

Cùng thuyền, cùng hội, cùng nhà (làng) 

cùng thân 

Cũng đi lễ Phật sớm hôm 

Tụng kinh, trì chú nôm na xa gần 

Nghe lời Tăng giảng ân cần 

Nhớ câu tự độ, dần dần độ tha 

Rồi (giờ) đây hồn sắp đi xa 

Chúng tôi trong hội, đến nhà góp duyên  

Hồn sang cửa Phật, cửa Tiên  

Đường đi vô số, nhân duyên bẽ bàng  
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Gian nan hồn phải vững vàng  

Tụng Kinh, trì chú cầu sang Phật đài  

Đường vàng tới cõi Như-lai  

Đường xa nhưng phải mệt mài cố đi  

Đường xanh, sáu ngả hiểm nguy  

Có ai nói khéo hồn thì chớ nghe 

Mời ăn, cho lụa cho xe 

Đưa tiền, đưa bạc, đừng xòe tay ra 

Đây là oan nghiệp duyên xa 

Đón đường mua chuộc, để mà hại nhau 

Có ai dọa nói, đón đầu 

Chặn đường gây sự, nói câu tục tằn 

Thì hồn dũng cảm phân minh 

Trì bài thần chú, Vãng-sinh Phật truyền 

Xong hồn nhũn mặt nói thêm 
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Ơn xưa nợ cũ, dù còn bao nhiêu 

Kể từ kiếp trước qua nhiều  

Tôi đi cầu phúc, liệu chiều tạm khoan  

Khi tôi đến được Niết-bàn  

Nguyện xin Phật-tổ ra ơn độ trì  

Nước Tam-muội, cành Dương-chi  

Bao nhiêu ơn nợ, tức thì trả xong 

Nước Cam-lộ, ngọt mát trong 

Ơn xưa nợ cũ, đẹp lòng hòa vui  

Giờ đây xin hãy cùng tôi  

Tụng kinh niệm Phật, bàn lời yêu 

thương  

Từ đây sang đến Tây-phương  

Đường vàng tuy thẳng, nhưng mà còn 

xa  

Nam mô Phật A-di-đà 
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Chào người ở lại, để ta lên đường 

Góp duyên đôi ý tỏ tường  

Hồn sang cõi Phật, Phật thương độ hồn. 

 

24.Viếng Già 

Chúng tôi trong đoàn các già 

Nghe tin cụ đã lìa trần hôm qua 

Trên quan tài khói hương nghi ngút  

Thắp tuần hương gọi chút lòng thành 

Suối vàng cụ hưởng an ninh 

Chứng cho bản hội, tâm linh một đàng 

Sống thì có xóm, có làng 

Có tình có nghĩa, ăn làm với nhau 

Kìa trông ngọn cỏ âu sầu 
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Nhìn trông con cháu thảm sầu nhớ 

thương  

Bây giờ chia cắt đôi đường  

Cụ đi theo Phật, mười phương độ trì 

Nuôi con nay hết nhiệm kỳ 

Tái lai theo Phật, cụ đi cho đành 

Cúi đầu bái tạ trời xanh 

Chí tâm niệm Phật lòng thành ra đi 

Nam mô đức Phật Di-đà 

Dạy con trồng đức, để mà độ thân. 

Nhân lành vượt khỏi trầm luân  

Tránh xa địa ngục mười phần yên vui  

Độ ta và độ mọi người  

Cùng sang nước Phật, cùng sinh Niết-

bàn  

Hôm qua cùng hội, cùng làng 
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Theo Thầy cùng đến dâng hương ở 

Chùa 

Cùng lên Khoá-lễ sớm, trưa 

Tụng kinh trì chú, và trì Lăng-nghiêm 

Cùng vui hưởng lộc nhà Thuyền (Thiền) 

Cùng trồng cây đức gieo duyên Cúng-

dàng  

Hôm nay quả chín lá vàng  

Di-đà Phật mở lòng thương đón hồn 

Chúng tôi tất thảy lòng thành 

Cầu nguyện linh hồn sanh cõi Tây-

phương. 

 

25.Rước Vong Ra Ngoài 

Chắp tay con lạy Phật trời  

Con đi độ phúc cho người về quê  
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Phớn này Phật mới ban ra  

Trình vua Tam-thế soi qua Phớn này 

Thầy tôi có Ấn trong tay  

Trừ tà diệt quỷ, ngày rày dẹp đông  

Thầy tôi có phép thần thông 

Trừ tà diệt quỷ, rước vong ra ngoài. 

Ngoài ngõ hai Ông Thái-công 

Để lão tôi vào, cầm phớn rước vong  

Ngày lành, tháng tốt rước vong 

Chuông kêu trống đánh vang lừng bên 

tai 

Nam mô đức Phật Di-dà 

Bước chân vào nhà, rước lấy vong ra 

Rước từ gian giữa, rước ra 

Tìm nơi đất tốt cho vong linh nằm 
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Tám Tuỳ mặc áo, chít khăn 

Thắt lưng cho chắc, vào nâng quan tài 

Nào là con cháu nhà người 

Ngồi cho yên lặng, nghe lời dặn vong 

Hôm nay thiên địa, Ngục-kỳ 

Thần linh thổ địa chứng vì vong linh 

Độ cho vong được bình yên 

Độ cho vong được siêu sinh Phật trời. 

26.Văn Đội Cầu 

Đường sang cõi Phật thẳng xa 

Hồn chăm niệm Phật để mà tới nơi  

Hai bên sáu ngả luân hồi  

Đường xanh nghiệp báo, hồn thời chớ 

sang 

Hôm nay cùng hội, cùng làng  
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Bắc cầu tiếp phúc hồn sang Phật-đà 

Nam mô đức Phật Thích-ca 

Nam mô đức Phật Di-đà Tây-phương 

Trên cầu thẳng tắp hàng mây 

Chư đại Bồ-tát ra tay độ trì 

Chân cầu vững trãi uy nghi  

Chúng tôi niệm Phật, và đi độ hồn 

Nam mô Di-đà Thế Tôn 

Tiếp dẫn linh hồn về cõi Tây-phương 

Đường sang cõi Phật xa xôi  

Qua sông, qua bể đi rồi sẽ sang 

Qua sông thì nguyện cầu vàng 

Nếu qua bể khổ, nguyện sang bằng 

thuyền 

Gọi là một chút làm duyên  
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Chúng tôi niệm Phật, thay phiên đội cầu 

Hồn ơi ghi nhớ từng câu 

Niệm ngài Địa Tạng, thẳng cầu hồn đi  

Có gì trắc trở hiểm nguy 

Tay đưa ấn Phật niệm trừ chú thiêng 

Đường đi lắm bạc nhiều tiền 

Trân châu, hổ phách nhân duyên cúng 

dàng  

Mặt đường dải lát bằng vàng. 

Hai bên cây ngọc thẳng hàng đẹp tươi   

Ao sen thơm ngát hương trời 

Công, Vẹt múa hát những lời thật hay 

Hồn đừng lơ đẫn đắm say,  

Cố công gắng sức mong ngày tới nơi 

Tiền lưng, gạo bị cạn rồi 
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Hồn chăm niệm Phật, hết rồi lại sinh  

Hồn đi đến trước Phật đình 

Cúi đầu làm lễ tụng kinh Di-đà 

Trăm hoa sen báu sinh ra 

Thấy Phật Di-đà hồn thoát trầm luân  

Mấy lời căn dặn ân cần  

Hồn về đất Phật, mười phần yên vui  

Tiếp phần hồn đã đủ rồi  

Tụng bài thần chú, chúng tôi đội cầu. 

Nẵng mồ a di đá bà dạ… 

 

27.TIẾP DẪN 

Thương thay kẻ ở người về 

Mối sầu này biết thủa nào mới khuây 

Hồn về nước Trúc, giời Tây 
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Để cho con cháu đêm ngày nhớ mong 

Ơn trên đức Phật khoan hồng 

Cảm thương cha mẹ bỏ lòng nuôi con 

Tình thâm nghĩa nặng thái sơn 

Vì con mẹ được báo ơn sinh thành 

Vì con mẹ được siêu sinh 

Mẹ lên thiên đình qua cửa pháp môn 

Nam mô Nam-hải Thế Tôn 

Tiếp dẫn linh hồn về tới Tây-đô 

Phật-đà có nước cam lồ 

Dương gian cách biệt hồn lo đâu mà 

Nam mô đức Phật Di Đà 

Các lão vào nhà rước lấy hồn ra 

Nào là bạn lão chúng ta 

Trầu ăn, áo mặc ta ra dẫn cầu 
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Hiếu chủ người mời đã lâu 

Đầu cầu lại có Di Đà Thế-tôn 

Có Phật tiếp dẫn về Tây 

Lo gì chẳng đặng hồn rầy siêu sinh 

 

28.VĂN ĐỘI CẦU 2 

Khoan khoan gót ngọc tới thềm hoa  

Ngắm cảnh xem chơi cảnh mặn mà  

Lối nghĩa đương nhân tầy mấy núi  

Lòng vàng dạ ngọc vững tâm ta 

Xênh xang gậy trúc chừng bao độ  

Đủng đỉnh ngày xuân mấy bạn già  

Miệng niệm Nam-mô lòng tưởng những  

Đường sang Cực Lạc đó không xa  

Khuyên người niệm Phật với ta  



130   ducphatvanhansinh.com 

 

Cùng sinh nước Phật, thật là vui thay  

Tay cầm Trăm-tám hạt này  

Hằng hà sa kiếp tội dày sạch không  

Bảo nhau niệm Phật cho đông  

Hoa sen thác hóa bỏ công chuyên trì  

Nương nhờ nơi cửa từ bi 

Khấu đầu lễ Phật Quy-y Tham-thuyền 

Mới là Phật độ hữu duyên 

Cầu cho mãn quả đầy thuyền là hơn 

Song toàn thề bể nguyền non 

Đã giàu sang lớn, lại con cháu nhiều  

Cầu cho mỗi tuổi, một cao  

Phát tâm thí thực, thí tài có nhân  

Thương thay những kẻ cô thân  

Đồng tiền bát nước tùy tâm gọi là  
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Bạn già như con một nhà 

Công thành danh toại, sống lâu mệnh 

dài 

Rộng tâm cứu vớt những loài  

Lâm chung hộ niệm, để mà cứu nhau 

Kể chi kẻ khó người giàu 

Nương nhờ Phật-tổ một màu quy y 

Vượt qua bể khổ sông mê 

Bụi trần rũ sạch về quê thanh nhàn 

Tâm thành có đức Từ-nhan 

Có tòa cự mệnh, có quan giám cầu 

Thích Ca Văn Phật đứng đầu 

Kim-thằng dẫn lộ, thần tiên bảo đường 

Lánh nơi Hắc-sát quỷ vương 

Khỏi thần Tam-độc, nhiễu nhương sự gì 
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Trong tay sẵn điệp Bồ-đề 

Tội khiên rửa nước Dương-chi sạch làu 

Loan xa hạc giá trước sau 

Thanh-văn Duyên-giác rước vào châu 

cung 

Thiện nhân nao nức đều cùng 

Lục thù áo mặc vẫy vùng nghiêm trang 

Chi viên Lãnh-thứu cùng sang 

Giao-trì hạ giới ngao du đi về 

Lắm con nhiều cháu đề huề 

Chi lan ngào ngạt phúc về phụ nhân  

Chẳng nề quý tiện phú bần  

Có đức Phật độ chẳng phân người nào  

Chị em ta giải Phật cầu  

Tiếp linh hồn tới mà chầu Từ-nhan  
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Thiện-tài đi trước cầm phan  

Địa Tạng Bồ-tát mở đường siêu thăng  

Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng  

Hành vân, giá vũ đồng đăng liên đài  

Ngửa trông Hiền-thánh Phật Giời  

Các già ta niệm mấy lời Nam-mô  

Cầu cho hồn được yên mồ 

Tứ-sinh Lục-đạo, Tam-đồ vượt qua 

Con con, cháu cháu đề đa 

Thượng mục hạ hòa, như thể Thuấn 

Nghiêu 

Dặn hồn đủ cả mọi điều 

Hộ cho các lão mọi điều vinh hoa 

Nam Mô Đức Phật Di Đà 

Độ cho hồn được qua nhà phong quang. 
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29.Văn  giải cầu 3 

Bạch Phật con giải cầu ra 

Trình vua Tam thế nom qua cầu này 

Trông lên Hoà-thượng vui thay 

Giải ra bốn chữu hoa sen trên đầu 

Hai tay nâng lấy phướn cầu 

Gió đưa phân phất một màu như mây 

Qua mười tám cửa thông ra 

Hồn về nước Phật ngao du tính tình 

Có vài cụ lão thông minh 

Chữ nhất cửu bái tụng kinh Di-đà 

 

Cơi trầu tôi thỉnh đến nhà 

Tôi mời các lão đi ra giải cầu 

Tràng đeo nón đội trên đầu 
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Bước vào giải cầu chớ có chen ngang 

Đi cho có nhịp có nhàng 

Đừng có nhỡ bước chen ngang lệch cầu 

Lệch cầu Phật chả độ đâu 

Đã có đức Địa-tạng coi qua cầu này 

Hoả hữu cầm ở trong tay 

Tay nâng bên dải trên đầu hoa sen 

Hai tay dâng cánh phướn lên 

Phướn bay như bướm mặt màu như mây 

Phướn bay về phương đông phương tây 

Đường về non biết vi vu tính tình 

Lại có chữ giáp chữ ất chữ đinh 

 

30.Dặn Hồn Ngoài Mộ 

Nam mô đức Phật Di-đà 
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Hồn về cảnh Tịnh, đường xa dặm nghìn 

Con cháu quỳ lễ im lìm  

Bây giờ hồn được về miền âm cung 

Chị em, con cháu nhớ nhung 

Các lão tôi cùng niệm Phật dung nhan 

Bây giờ hồn ngự toà ban 

Chị em, con cháu Lão toan ra về. 

Ba ngày ai hỏi han gì 

Tay chắp gối quỳ, hồn nói cho thông  

Quê hồn xứ bắc, xứ đông  

Thuận buồm xuôi gió tay không có gì 

Ở đây nhờ đất thổ kỳ 

Ngày Rằm mồng một, hồn thì kiếm ăn 

Nam mô Bồ-tát Thế Tôn 

Tiếp dẫn linh hồn về cõi Tây-phương 
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Nam mô thần chú độ đường 

Nam mô tứ hải bốn phương độ trì  

Nam mô thần chú độ cho 

Thuyền cao sóng gió, đi đò êm du. 

 

31.Dung Nhan Cho Hồn  

Nhân sinh đã đến lúc này  

Ngày nay đủ tháng, đủ ngày hồn ơi 

Cùng nhau ở thế gian đời 

Xa nhau văng vẳng, từ nay với Già  

Đi đây đông đủ các Già  

Tụng kinh thăm viếng, để hoà nghĩa 

nhau 

Tiện đường đã bấy nhiêu lâu  

Nhân sinh đã định, gót đầu chầu tiên  
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Một là đủ số hoàng thiên  

Lo ngày đủ tháng Hoàng-thiên đón về 

Ở đây đất chở trời che  

Bồng lai phong cảnh bốn bề thảnh thơi  

Ở đây nhờ đất Phật trời 

Đưa vong hồn ấy về nơi thanh nhàn 

Nào là các lão dung nhan  

Hồn theo Phật-tổ, về Chùa nghe Kinh. 

32.BÀI DẶN VONG – DUNG NHAN 

Đưa hồn ra tới mộ phần 

Hồn nằm an nghỉ thong dong thanh nhàn 

Từ nay thoát cõi trần gian 

Hồn về suối vàng theo Phật Như Lai 

Hồn ơi hồn chớ nghe ai 

Nghe lời căn dặn, nghe lời dặn vong 
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Từ nay hồn được thong dong 

Hồn về chấp cảnh chùa âm Liên Trì 

Thổ công, thổ địa, thần kỳ 

Vong hồn minh bạch tức thì thưa qua 

Rằng tôi theo Phật Di Đà 

Đường về Cực Lạc chính là Phương-tây 

Lạ lùng tôi mới đến đây 

Nghe lời căn dặn, ân cần khúc nhôi  

Dung nhan đắp nấm xong rồi 

Vong hồn ở lại, chúng tôi ra về 

Ba ngày ai hỏi điều gì 

Tay chắp gối quỳ, hồn nói cho thông 

Quê hồn xứ bắc, xứ đông  

Cửa nhà không có hồn không biết gì  

Tận số hồn mới ra đi  
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Số ai số nấy hồn thì biết đâu  

Hồn có đi, thì đi đường bạc  

Chớ lạc đường xanh  

Đường bạc là đường tu hành  

Đường xanh là đường địa ngục. 

 

33.VIẾNG NGOÀI MỘ RỒI VỀ 

Hỡi ơi hai chữ Vô-sinh 

Đặt ra có tử, có sinh làm gì  

Chữ rằng sinh ký tử quy  

Sống ở thác về, trần thế bao lâu 

Đang khi vui vẻ cùng nhau  

Ước mong trăm tuổi sống lâu mãn 

nguyền 

Ai ngờ số bẩm Hoàng Thiên 
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Vô thường thất đán, bỗng liền chia tay 

Hồn ơi thảm thiết lắm thay 

Ai làm nông nỗi đắng cay muôn phần 

Ai làm bỗng chốc ái ân 

Ai làm xui dục âm trần đôi nơi  

Ai làm chia rẽ xa khơi 

Ai làm đôi ngả, biến dời phân ly. 

Nào khi nhà cửa ra về 

Bây giờ chẳng thấy hồn thì ở đâu 

Nào khi họp mặt cùng nhau 

Điếu thuốc, miếng trầu trò chuyện lân la 

Nào khi khuya sớm vào ra 

Bây giờ chẳng thấy lòng đà đoái thương  

Nào khi chăn gối chiếu giường 

Bây giờ chẳng thấy mặt hồn ở đây  
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Đôi hàng nước mắt nhuốm thu  

Trăm thảm nghìn sầu, con cháu mong ai  

Mơ màng giấc điệp hôm mai  

Tưởng rằng hồn mới đi chơi hồn về  

Ai ngờ một giấc ngủ mê  

Phút thấy hồn về, phút lại biến đi 

Hay hồn có tội oan gì 

Mà hồn phải xuống âm ty thành sầu 

Dương gian thảm thiết bấy lâu  

Khôn thiêng hồn ở chừng đâu hồn về 

Hộ cho con cháu đề huề 

Toàn gia khang thái, thọ kỳ bách niên 

Lão nay thăm viếng cầu nguyền  

Nam mô Phật Tổ hữu duyên độ người. 
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34.Văn Than Cha Mẹ  

Ngậm ngùi chan chứa lệ châu xa, 

Ấp ủ tâm tư nhớ Cha (Mẹ) già, 

Bóng dáng Phụ(Mẫu) thân tìm đâu thấy, 

Tình thương của Cha (Mẹ)  kiếm đâu ra, 

Đây bát cơm đấy nặng ước mong, 

Cha (Mẹ) ơi! Đây ngọc với đấy lòng, 

Đây tình còn động trong thương nhớ, 

Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong, 

Cơm canh dưa muối chứng lòng son, 

Dâng cúng vong linh mất như còn, 

Cõi thế đặng về thăm gia tộc, 

Âm cung thoát khỏi cảnh bà con. 

Đêm nằm thương nhớ tương sầu lụy, 

Ngày lại ngắm trong dạ héo hon, 

Sống chết cõi đời ai tránh khỏi, 
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Một người siêu độ hưởng vinh hoa. 

Dương cảnh âm cung tuy khác cõi, 

Biết tu rồi cùng hội một nhà, 

Cha mẹ ân sâu rồi cách biệt , 

Vợ chồng  nghĩa nặng  cũng phân ly, 

Đời người chẳng khác chim chung ngủ, 

Sáng ra rồi vỗ cánh bay đi. 

 

35.Văn viếng nhau lúc thác (Chết) 

Già ơi già thác đi đâu 

Trăm thảm ngàn sầu chua sót già ơi 

Mỗi người mỗi nước mỗi nơi 

Già vào đạo Phật như con một nhà 

Bây giờ cách nẻo bao xa 

Mình cùng số tận hay là thác oan 
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Khi xưa ở cõi trần gian 

Chị em trò chuyện thở than vài lời 

Bây giờ già đi hầu Phật hầu giời 

Trăm thảm ngàn sầu chả thấy già đâu 

Cây buồn hoa thảm cảnh sầu 

Già đi giãi nắng dầm sương đêm ngày 

Chị em thương nhớ già thay 

Già ơi có biết lỗi này cho chăng 

Già đi chơi cảnh chơi Chùa 

Hay là già lại nẻo đò cách xa 

Già quy cảnh thấp hay là cảnh cao 

Các lão tôi vào thăm viếng già đây 

Thành tâm có một tuần hương 

Trước vào lễ Phật sau thăm viếng già 

Ấy là tình nghĩa các già 
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Bõ công niệm Phật vào ra từ đường 

Bây giờ lửa bén luống hương 

Đến bên nền giữa đôi đường xa nhau 

Chữ rằng sinh ký tử quy 

Sống ở thác về đất Phật thảnh thươi 

Lênh đênh thuyền quế khoan bơi 

Già về đất Phật thảnh thơi thanh nhàn 

Nam mô A-di-đà-Phật! 

 

36.Văn viếng vào nhà 

Vào nhà thấy cảnh vắng không 

Vào nhà cảnh vắng mà lòng xót xa 

Hỏi ra cụ đã về già 

Mùi hương nghi ngút lòng đà thảm 

thương 
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Bây giờ vắng vẻ phòng hương 

Giường không chiếu vắng biết trông nơi 

nào 

Thắp lên ba nén nhang này 

Cụ đi cho chóng, cho mau cụ về 

Rượu ngon chuốc đã lên đài 

Con cháu ngoảnh mặt ra ngoài lòng đau 

Cụ về uống rượu vừa xong 

Lấy chậu thau đồng lấy nước rửa tay 

Già nhất có lễ viếng ngay 

Mời hồn ngồi xuống chiếu này chị em 

Than thở một vài bốn câu 

Hiệu riêng, bài vị ấy ơi 

Lúc sống chúng ta cùng chơi với nhau 

Bây giờ hồn thác âm ty 
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Chị em thương nhớ bao giờ cho quên 

Nào là con cháu nhà hồn 

Ngồi cho êm ả nghe lời dặn vong 

Phật pháp chuyển Kinh viếng hồn 

Nam mô Bồ-tát Thế-tôn 

Tiếp dẫn vong hồn về mãi Tây-phương 

Nào là con cháu nhà hồn 

Thân thích họ hàng nước mắt chảy ra 

Nào là chữ lão các già 

Đều sa giọt lệ lòng đà thảm thương 

Bây giờ vắng vẻ phòng hương 

Giường không chiếu vắng biết trông nơi 

nào 

Nhớ khi đường ngõ ra vào 

Tưởng hồn mà lại nhưng nào thấy đâu 
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Nhớ khi họp mặt cùng nhau 

Cùng chung lá sớ đội cầu Thích-ca 

Nào là tay dở phướn ra 

Gió đưa hây hẩy kèn đà thổi vang 

Bây giờ hồn đã băng ngàn 

Thời hồn lại nhớ các lão trần gian trên 

này 

Thương hồn lúc sống  họp mặt,thác nay 

viếng hồn 

Nam mô Bồ-tát Thế-tôn 

Tiếp dẫn vong hồn về mãi Tây-phương 

Nam mô A di đà Phật 

 

37.Văn viếng ngoài mộ rồi về nhà 

Nam mô a di đà phật (3 lần) 

Hỡi ôi hai chữ vô sinh 

Đặt ra có tử có sinh làm gì 
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Chữ rằng sinh ký tử quy 

Sống ở thác về trần thế bao lâu 

Đang khi vui vẻ cùng nhau 

Ước mơ trăm tuổi sống lâu mãn nguyền 

Ai ngờ sống giữa hoàng thiên 

Vô thường thất tán bỗng liền chia tay 

Hồn ơi thảm thiết lắm thay 

Ai làm nông nỗi đắng cay muôn phần 

Ai làm bỗng chốc ái ân 

Ai làm xúi dục âm trần đôi nơi 

Ai làm chia cắt xa khơi 

Ai làm đôi ngả biến rời phân li 

Nào khi nhà cửa ra về 

Bây giờ chẳng thấy thì hồn ở đâu 

Nào khi họp mặt cùng nhau 
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Điếu thuốc miếng trầu trò chuyện lân la 

Nào khi khuya sớm vào ra 

Bây giờ chẳng thấy lòng đà đoái thương 

Nào khi chăn gối chiếu giường 

Bây giờ chẳng thấy mặt hồn ở đâu 

Đôi hàng nước mắt ròng ròng 

Trăm thảm nghìn sầu con cháu mong ai 

Mơ màng giấc điệp hôm mai 

Tưởng rằng hồn đã đi chơi hồn về 

Ai ngờ một phút ngủ mê 

Phút thấy hồn về phút lại biến đi 

Hay hồn ở tội can gì 

Mà hồn phải xuống âm ty thảm sầu 

Dương gian thảm thiết bấy lâu 

Khôn thiêng hồn ở nơi đâu hồn về 
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Hộ cho con cháu đề huề 

Toàn gia khang thái thọ kỳ bách niên 

Lão nay thăm viếng cầu nguyền 

Nam mô Phật-tổ hữu duyên độ người 

 

38.SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN! 

Thành tâm báo hiếu con quỳ. 

Phụ thân nay đã biệt ly dương trần. 

Con chưa đáp được mười ân. 

Mà nay Cha đã qua phần còn đâu! 

Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu. 

Làm con chưa trọn được câu sanh 

thành. 

Từ nay Cha đã khuất hình. 

Trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu. 
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Bỏ con thơ dại chít chiu. 

Đâu còn như sống mà kêu con về. 

Công lao khó nhọc nhiều bề. 

Đêm ngày lo lắng nặng nề vì con. 

Ba năm nuôi dưỡng hao mòn. 

Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh 

rang. 

Lắm lần cầu nguyện vái van. 

Cho con khôn lớn nên đàng công 

danh. 

Rồi nay con được trưởng thành. 

Chưa hề báo đáp công sanh phần nào. 

Sanh thành dưỡng dục cù lao. 

Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn. 

Sợ con lêu lổng sa đàng. 

Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu. 
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Cha không lên gác xuống lầu. 

Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè. 

Cha không xuống ngựa lên xe. 

Bỏ con đói rách chịu bề lang thang. 

Cha không dư dả bạc vàng. 

Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh. 

Nuôi con dạy dỗ học hành. 

Miễn cho con đặng trưởng thành nên 

danh. 

Thương con Cha bỏ sao đành. 

Nay vì số phận Cha đành biệt ly. 

Nhỏ còn thơ dại biết chi. 

Lớn khôn mới rõ Cha thì dày công. 

Từ nay hết đợi hết trông. 

Thi hài Cha gởi ra đồng cỏ xanh. 
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Về thăm đâu thấy dạng hình. 

Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang 

tàn. 

Lòng con thương nhớ thở than. 

Cơm dâng ba bát vái van Cha về. 

Chứng cho con cháu đồng quỳ. 

Nguyện Cha về chốn liên trì Lạc bang. 

Thành tâm con lập trai đàn. 

Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh. 

Con cầu chư Phật chứng minh. 

Địa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong. 

Con nay cầu nguyện hết lòng. 

Cầu cho Từ phụ thoát vòng khổ luân. 

Mới là đáp được thâm ân. 

Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu. 
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Thành tâm khấn nguyện cúi đầu. 

Từ Bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh. 

Nguyện cho hồn đặng an lành. 

Đồng về Cực lạc, đồng sanh sen vàng. 

Nam mô Tịnh Độ lạc bang. 

Độ vong hồn đặng Tây phang mau về. 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI 

ĐÀ PHẬT 

 

39.SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN! 

Báo ân nghĩa trọng vô biên. 

Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa 

chơi. 

Dương trần con chịu mồ côi. 

Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng 

sinh. 
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Nhớ câu đất rộng trời dài. 

Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa. 

Mẹ hiền khuất dạng trong nhà. 

Bỏ con thơ dại vào ra một mình. 

Đau lòng vì nỗi tử sinh. 

Nhớ thương từ Mẫu dứt tình biệt ly. 

Cháu con sầu thảm ai bi. 

Ra vào chẳng thấy dung nghi hằng 

ngày. 

Trời cao đất thẳm có hay. 

Mẹ con xa cách càng cay càng phiền. 

Con còn vui sống triền miên. 

Mất Mẹ gan ruột đảo điên muôn phần. 

Than ôi, từ Mẫu thâm ân. 

Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày. 
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Nhớ ơn cúc dục cao dày. 

Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh. 

Sớm khuya lặng lẽ một mình. 

Vắng sau quạnh trước bóng hình 

Mẫu thân. 

Dưỡng sanh non biển sánh bằng. 

Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu. 

Nhiều khi am tự khấn cầu. 

Cho con mạnh khỏe ngày sau nối 

dòng. 

Khi con vừa mới lọt lòng. 

Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay. 

Mẹ Cha vất vả đêm ngày. 

Trông con mau lớn chẳng nài công lao. 

Nhứt là những lúc ốm đau. 

Mẹ Cha khổ cực không sao nghĩ bàn. 
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Thuốc thang luống chịu cơ hàn. 

Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui 

mừng. 

Khuyên con ăn ở có chừng. 

Nào là trai gái giữ thuần nết na. 

Dạy con khắp hết việc nhà. 

Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh. 

Bây giờ nhìn nắm mồ xanh. 

Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng. 

Về nhà thấy dạng chân dung. 

Đèn hương khói tỏa nhớ cùng Mẫu 

thân. 

Nhớ Mẹ đau khổ muôn phần. 

Tìm đâu gặp đặng Mẫu thân dễ dàng. 

Lòng con thương nhớ khóc than. 

Cơm dưng ba bát vái van Mẹ dùng. 
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Làm sao trả thảo báo ân. 

Đôi dòng châu lụy tuôn dòng thở than. 

Đêm thâu giấc mộng mơ màng. 

Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm 

canh. 

Mẹ đà về chốn Diêm thành. 

Bỏ con dương thế cam đành xót xa. 

Ruột đau từ đoạn thiết tha. 

Nhớ thương từ Mẫu lệ sa khôn cầm. 

Năm canh con trẻ đang nằm. 

Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa. 

Hồn về chín suối xa đưa. 

Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê. 

Suối vàng cũng gọi là quê. 

Ai ai không khỏi đọa về khổ thân. 
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Làm con báo hiếu chuyên cần. 

Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra. 

Ngày nay thiết lễ trai gia ( ma chay ). 

Lòng thành cầu Phật Di Đà chứng 

minh. 

Quan Âm, Thế Chí đồng thinh. 

Đức Ngài Địa Tạng độ hình Mẫu thân. 

Hà sa Chư Phật, Long thần. 

Phóng quang tiếp dẫn Mẫu thân 

thượng trình. 

Hương hồn về chốn Phật đình. 

Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi 

trong. 

Ngồi trên phẩm báu hư không. 

Nương theo chơn Phật thong dong 

Lạc thành. 
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Mẹ đà về cõi vô sanh. 

Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn 

năm. 

Lạy cầu Chư Phật từ tâm. 

Di Đà thọ ký hồn âm chọn lành. 

Nguyện hồn về chốn Lạc thành. 

Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời. 

Cầu cho hồn đặng thảnh thơi. 

Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng. 

Tụng kinh lễ Phật cầu an. 

Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về. 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI 

ĐÀ PHẬT 

 

40.Văn Dâng Sớ 01 

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần) 
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Đôi tay con dâng cánh sớ hồng 

Dâng lên Tam-bảo hội đồng chứng minh 

Xưa kia trời đất chưa phân 

Chúng con có lỗi có lầm từ đâu 

Lòng tin khấn sớ quỳ tâu 

Khấn sớ, làm điệp thầy tâu mới tường 

Chữ rằng Phật pháp đường hương 

Thầy tâu mới tường hết khắp mọi nơi 

Con quỳ lạy Phật Thích-ca  

Ngài ngự ngai vàng Ngài ra xét sớ 

Con lạy quan Bắc đẩu dở sớ ra soi 

Sớ có lòng thành tập phúc tề ra 

Con nam mô đức Phật-di-đà 

Đệ tử con tâu sớ Phật tiền dâng lên 

Dâng lên đến cửa án tiền 
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Phật-bà cất lấy dâng lên Phật trời 

Lại có Thái thượng lão quân 

Ngài dâng lên tận trung thiên Đế đình 

Chúng con cầu Phật cầu trời 

Phật ban cho bốn chữ thọ trường vinh 

hoa 

Con nam mô Tam Châu cảm ứng 

Tứ phủ vạn linh cộng đồng thánh đế 

Chúng con tấu tới Thủy phủ long cung 

Cầu cho đất nước hòa bình dân được ấm 

no 

Cầu cho gia chủ bình an 

Con cháu thọ trường, già trẻ yên vui. 

 

( Nếu Cầu siêu thì đọc 2 câu dưới) 

Cầu cho gia chủ bình an 
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Con cháu thọ trường, Vong được siêu 

sinh 

Con nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm 

Quan-thế-âm Bồ Tát (3 lần) 

Mọi người đồng niệm: 

Con niệm nam mô A-di-đà-Phật (3 lần) 

 

41.Văn Dâng Sớ 02 

( Dâng Sớ Phủ Mẫu) 

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần) 

Hai tay dâng lá sớ hồng 

Dâng lên Tam-bảo hội đồng chứng minh 

Chúng con lễ bạc lòng thành 

Thế gian không biết lỗi lầm là đâu 

Vậy nên viết sớ lên tâu 

Viết sớ làm điệp mà tâu cho tường 
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Tâu lên đến cửa Trang vương 

Tâu lên cho tường vào cửa vua cha 

Sớ bay như bướm như hoa 

Sớ bay vào cửa vua cha ngọc hoàng 

Sớ con có xóm có làng 

Có tên có tuổi họ hàng con ghi 

Sớ này trời Phật xét cho 

Xét trong hạ giới rất là công minh 

Sớ này về tâu Thiên đình 

Cầu cho các chủ khang ninh thọ trường 

Cầu cho hai chữ bình an 

Sáu chữ thọ trường mạnh khỏe sống lâu 

Vậy nên đội sớ lên tâu 

Đội sớ lên đầu trình Phật Thích-ca 

Con trình đức Phật-di-đà 
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Con trình cả đức Phật bà Quan-âm 

Sớ bay lên vạn trùng thiên 

Nam tào dở sổ ra biên rõ ràng 

Tấu vua Đế thích thiên đình 

Để người đệ sớ trình lên tam tòa 

Nam mô chứng minh sư bồ tát ha ma tát 

(3 lần) 

Mọi người đồng niệm 

Con niệm nam mô A-di-đà-Phật (3 lần) 

 

42.Văn Dâng Sớ Sao 

 

Nam nam mô A-di-đà Phật (3 lần) 

Lòng thành lá sớ tờ vàng. 

Dâng lên Tam-bảo, Ngọc-hoàng cung 

cao 
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Lập đàn triệu thỉnh chúa sao 

Chúa sao lĩnh lấy đệ vào trong cung 

Đệ lên cho tới cửu trùng 

Nam-tào, Bắc-đẩu xét cùng phê cho 

Lòng thành thời khỏi phải lo. 

Ai mà mà khuất tất chẳng cho được vào 

Gia chủ ngưỡng vọng biết bao 

Minh vương Tam-bảo Chúa sao giáng 

đàn 

Thanh hương quả thực trà thang 

Nhị thập Bát tú giáng đàn hôm nay. 

Gia chủ cảm thiết lòng thay 

Hữu thời đương cảnh, tả thời đương 

niên 

Gia chủ cảm thiết lòng tin 

Dâng một tuần sớ tiến lên cửu trùng 
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La-hầu trừ giải khắc xong 

Thổ-tú ủng hộ ở trong gia đình 

Thủy-diệu là vị oai linh 

Bảo hộ tín chủ an lành hơn xưa 

Thái-bạch thì tống tiễn đưa 

Thái-dương coi sóc dinh cơ vững vàng 

Vân-hán mở hội giàu sang 

Kế-đô nam nữ thọ trường thiên xuân 

Thái-âm buôn bán xa gần 

Bảo hộ tín chủ mười phân vẹn mười 

Mộc-đức coi của giữ người 

Nhân khang vật thịnh đời đời vinh hoa 

Độ cho nam nữ trẻ già 

Ban cho bốn chữ vinh hoa thọ trường 

Nam mô Địa-tạng minh vương 
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Ngài chứng cho tường phúc đẳng hà sa 

 

Nam Mô Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư 

Phật (3 lần) 

 

VĂN THÍ THỰC 

(Cúng cháo) 

 Nam mô Đại Thánh Khải giáo Át 

Nan Đà Tôn giả tiếp dẫn chúng sinh 

đông - tây - nam - bắc - tứ duy - thượng 

hạ, nam nữ đẳng chúng thập nhị loại cô 

hồn đồng lai thụ cam lộ vị.   

(3 lần) 

 Chiên đàn hải ngạn, lô nhiệt minh 

hương, Da du tử mẫu lưỡng vô ương, 

hoả nội đắc thanh lương, chí tâm kim 

tương nhất chú biến thập phương. 
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Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha 

tát.    (3 lần) 

 

NHẤT TÂM PHẦN HƯƠNG NHẤT 

TRIỆU THỈNH: 

 Pháp giới lục đạo, thập nhị loại cô hồn 

Diện Nhiên Đại Sĩ, sở thống lĩnh giả, bệ 

lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo 

phụ mộc, lị mị võng lượng, trệ phách cô 

hồn, tự tha tiên vong gia thân quyến 

thuộc đẳng chúng. Duy nguyện, thừa 

Tam bảo chi diệu lực, trượng bí mật chi 

chân ngôn, thử nhật kim thời lai lâm 

Pháp hội, hương hoa thỉnh.   

NHẤT TÂM PHẦN HƯƠNG NHỊ 

TRIỆU THỈNH: 

Pháp giới lục đạo, thập nhị loại cô hồn 

Diện Nhiên Đại Sĩ, sở thống lĩnh giả, bệ 

lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo 
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phụ mộc, lị mị võng lượng trệ phách cô 

hồn, tự tha tiên vong gia thân quyến 

thuộc đẳng chúng. Duy nguyện, thừa 

Tam bảo chi diệu lực, trượng bí mật chi 

chân ngôn, thử nhật kim thời lai lâm 

Pháp hội, hương hoa thỉnh.  

NHẤT TÂM PHẦN HƯƠNG TAM 

TRIỆU THỈNH: 

Pháp giới lục đạo, thập nhị loại cô hồn 

Diện Nhiên Đại Sĩ, sở thống lĩnh giả, bệ 

lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo 

phụ mộc, lị mị võng lượng trệ phách cô 

hồn, tự tha tiên vong gia thân quyến 

thuộc đẳng chúng. Duy nguyện, thừa 

Tam bảo chi diệu lực, trượng bí mật chi 

chân ngôn, thử nhật kim thời lai lâm 

Pháp hội, hương hoa thỉnh. 3 

Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát, ma ha 

tát. (3 lần)  
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 Mãnh hoả diệm diệm chiếu thiết thành, 

thiết thành lý diện nhiệt cô hồn, cô hồn 

nhược yếu sinh tịnh độ, thính tụng Hoa 

Nghiêm tứ cú kinh. 

Nhược nhân dục liễu tri, 

Tam thế nhất thiết Phật, 

Ưng quán pháp giới tính, 

Nhất thiết duy tâm tạo. 

Phá địa ngục chân ngôn: 

- Án, già la đế da, sa bà ha. (3 lần,) 

Phả triệu thỉnh chân ngôn: 

- Nam mô bộ bộ đế, rị già lị đá, lị đát, đá 

nga đá da.   (3 lần,)  

Giải oan kết chân ngôn: 

- Án tam đà la già đà, sa bà ha. (3 lần,) 

 Nam mô Đại Phương Quảng Phật 

Hoa Nghiêm Kinh, 
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 Nam mô Thường trụ thập phương 

Phật, 

 Nam mô Thường trụ thập phương 

Pháp, 

 Nam mô Thường trụ thập phương 

Tăng, 

 Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật, 

 Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ 

tát, 

 Nam mô Minh dương Cứu Khổ Địa 

Tạng Vương Bồ tát, 

 Nam mô Khải giáo Át Nan Đà Tôn 

Giả. 

 Quy y Phật, quy y Pháp, quy y 

Tăng. 
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 Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y 

Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung 

tôn. 

 Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, 

quy y Tăng cánh. 

 Phật tử sở tạo chư ác nghiệp, giai 

do vô thuỷ tham sân si, tòng thân khẩu ý 

chi sở sinh, nhất thiết Phật tử giai sám 

hối. 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, 

Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, 

Tự tính pháp môn thệ nguyện học, 

Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. 
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Diệt định nghiệp chân ngôn: 

- Án bát la mạt lân đà lãnh, sa bà ha.  

(3 lần,) 

Diệt nghiệp chướng chân ngôn: 

- Án a rô lặc kế, sa ba ha. (3 lần,) 

Khai yết hầu chân ngôn: 

- Án bộ bộ để, lị già đá, lị đát, đá nga đá 

da. (3 lần,) 

Tam muội gia giới chôn ngôn: 

- Án tam muội da, tát đoả phạm.  

(3 lần,) 

Biến thực chôn ngôn: 

- Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô 

chỉ đế. Án tam bạt la tam bạt la hồng.  

(3 lần,) 

Cam lộ thuỷ chôn ngôn: 
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- Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, 

đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát la tô rô, 

bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần,) 

Nhất tự thuỷ luân chân ngôn: 

- Án tông tông, tông tông tông.  

 (3 lần,) 

Nhũ hải chân ngôn: 

- Nam mô tam mãn đá, một đà nẫm, án 

tông. (3 lần,) 

 Nam mô Đa Bảo Như Lai, 

 Nam mô Bảo Thắng Như Lai, 

 Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, 

 Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai, 

 Nam mô Ly Phố Uý Như Lai, 

 Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, 

 Nam mô A Di Đà Như Lai. 
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 Thần chú gia trì tịnh pháp thực, phả 

thí hà sa chúng Phật tử, nguyện giai bão 

mãn xả san tham, tốc thoát u minh sinh 

Tịnh độ. Quy y Tam Bảo phát bồ đề, 

cứu kính đắc thành vô thượng đạo, công 

đức vô biên tận vị lai, nhất thiết Phật tử 

đồng pháp thực. 

 Nhữ đẳng Phật tử chúng, ngã kim 

thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, 

nhất thiết Phật tử cộng. Nguyện dĩ thử 

công đức, phả cập ư thất thiết, ngã đẳng 

dữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. 

  Thí vô giá thực chân ngôn: 

- Án mục lực lăng, sa bà ha. (3 lần,) 

Phả cúng dàng chân ngôn: 

- Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt 

nhật la hộc. (3 lần, ) 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM 

KINH 

 Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát 

Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ 

uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất 

dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị 

sắc. Thụ tưởng hành thức, diệc phục như 

thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không 

tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, 

bất tăng bất giảm. Thị cố Không trung 

vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn 

nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị 

xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức 

giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, 

nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, vô 

khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc. Dĩ 

vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát Nhã 

Ba La Mật Đa, cố tâm vô quải ngại, vô 

quải ngại cố, vô hữu khủng phố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu kính Niết-bàn. 
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Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố đắc A nậu đa la tam diểu tam bồ 

đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 

thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng 

chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất 

thiết khổ, chân thực bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết 

chú viết:  

“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng 

yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha Bát Nhã 

Ba La Mật Đa”. (3 lần, 3) 

 

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ 

 Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già 

đá dạ, đá địa dạ, tha a di lị đô bà tì a di lị 

đá, tất đam bà tì a di lị đá tì ca lan đế, a 

di lị đá, tì ca lan đá, già di nị, già già na, 

chỉ đá ca lệ, sa bà ha. (3 lần,) 

Phả hồi hướng chân ngôn: 
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- Án sa ma la, sa ma la, di ma nẵng, tát 

cáp la, ma ha tát cáp la hồng. (3 lần,) 

 Nguyện trú cát tường dạ cát tường, 

trú dạ lục thời hằng cát tường, nhất thiết 

thời trung cát tường giả. Nguyện chư 

Thượng Sư ai nhiếp thụ, nguyện chư 

Tam Bảo ai nhiếp thụ, nguyện chư Hộ 

pháp thường ủng hộ. 

 Tứ sinh đăng ư bảo địa, tam hữu 

thác hóa liên trì, hà sa ngã quỷ chứng 

tam hiền, vạn loại hữu tình đăng thập 

địa. 

Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ tát, Ma ha tát.  

(3 lần,) 

A Di Đà Phật thân kim sắc, 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di, 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải. 
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Quang trung hóa Phật vô số ức, 

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới 

Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.  

(3 lần,) 

Nam mô A Di Đà Phật 

(1hoặc 3 tràng,) 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.  

(10 xưng,) 

 Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. 

 (10 xưng,) 

 Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.  

(10 xưng,) 
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 Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ 

tát.         (10xưng, 8,9,10) 

(Chuyển mõ tụng hồi hướng:) 

 

         Thí thực công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phúc giai hồi hướng, Phả 

nguyện trầm nịch chư chúng sinh, Tốc 

vãng Vô Lượng Quang Phật sái. Thập 

phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn 

Bồ tát ma ha tát, ma ha Bát nhã ba la 

mật, tứ sinh cửu hữu, đồng đăng hoa 

tạng Huyền môn, bát nạn tam đồ cộng 

nhập Tỳ lư tính hải. 

 - Nam mô Sa bà thế giới, tam giới 

Đại sư, tứ sinh Từ phụ, nhân thiên giáo 

chủ thiên bách ức hóa thân, bản sư Hòa 

thượng Thích Ca Mâu Ni Phật.  

(3 lần,) 

(Dừng mõ lễ tạ Tam quy, hồi hướng) 
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Tự qui y Phật, đương nguyện chúng sinh, 

thể giải Đại đạo, phát vô thượng tâm.   

(1 lễ,) 

- Tự qui y Pháp, đương nguyện chúng 

sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như 

hải. (1 lễ,) 

- Tự qui y Tăng, đương nguyện chúng 

sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô 

ngại. (1 lễ,3) 

 

HÒA NAM THÁNH CHÚNG 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phả cập ư nhất thiết. 

Ngã đẳng dữ chúng sinh, 

Giai cộng thành Phật đạo. () 
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Lời căn dặn: Muốn Chèo Đò, thứ nhất 

phải xem thời gian cho phù hợp công 

việc của nhà Đám (nhà Hiếu), không để 

ảnh hưởng tới mọi người. Thứ hai phải 

xem Thời-tiết có phù hợp không bị ảnh 

hưởng nắng to, mưa gió lớn làm tổn hại 

sức khoẻ, vì bởi toàn các Cụ già! Tốt 

nhất nên dùng trong ngày lễ 49 ở Chùa, 

đầy đủ không gian, thời gian! 

Tham khảo một trong hai bài sau: 

 

A.Chèo Đò 1 

Chèo đò công chúa Thuyền-hồ Mỵ Châu 

( Hết câu lại Dô khoan nhịp nhàng) 

Khoan ơi! Dô Khoan 

Khoan lại hò khoan 

01.Trông trời biển rộng mênh mông  

Có thuyền Bát-nhã chèo sông Nhị-hà 
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Khoan ơi! Dô Khoan 

Khoan lại hò khoan 

02.Chung quanh những nước non là 

Đi là bạn cũ, ta là người quen  

Khoan ơi! Dô Khoan 

Khoan lại hò khoan 

03.Miệng cất tiếng chân chen dậm dịch  

Gắng sức lên cho kịp chuyến đò  

04.Người nào ta cũng chở cho  

Nhưng ta còn hỏi nguyên do cho cùng  

05.Những người trọn vẹn hiếu trung 

Có tâm thành kính, không lòng điêu 

ngoa 

06.Những người hiếu nghĩa mẹ cha 

Chở người như thế được sang Tây-cù 
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07.Thỏa lòng ngày tháng ngao du 

Chở người cũng bõ công phu với đời 

08.Còn ai hiếu nghĩa vẹn tròn 

Thuyền tôi còn rộng, tôi mời xuống đây  

09.Cùng đi một chuyến đò này 

Chở được người Hiền, quý hóa làm sao 

10.Anh em hai họ ra vào 

Tương tri một thủa, tấc dao một lòng 

11.Anh em hai họ một dòng 

Cùng chung huyết mạch, cùng tình tiếc 

chi 

12.Ra đây tôi chở mau đi  

Lòng son đá bạc, chữ đồng đã ghi  

13.Còn ai giữ chữ tiết trinh  

Tương tri một thủa, tương dao một thời 
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14.Những lời tôi gọi tôi mời 

Thì người hãy kịp, bước chân xuống đò 

15.Tôi nhờ phép Phật ban cho  

Chỉ lo không khách, chẳng lo không tiền 

16.Chở được người Hiền, khách Tiên 

Mới vui trong dạ, mới yên tấm lòng  

17.Tay bẻ lái mắt tinh trông thẳng 

Văng vẳng có tiếng ai gọi đò 

18. Chèo đò cất giọng khoan thai  

Trông lên chỉ thấy gái trai rất nhiều  

19.Trong bóng dáng mỹ miều lịch sự  

Chẳng biết rằng tâm sự thế nào  

20.Nể lòng cũng ghé thuyền vào 

Kẻ trông người đứng, kẻ ngồi đứng 

trông  
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21.Nghe lời nói viển vông biết ý 

Nghe những lời khách ấy mà ghê 

22.Hỏi ra chưa trọn một bề  

Đầu không trung hiếu, lòng mê sắc tài  

23.Lòng vẫn còn giữ thói rông dài 

Tính tham tâm, rầy gió mai mưa  

24.Hãy còn tính nước, lòng mây  

Miệng nhăn nhở nói, dạ bay bướm tình 

25.Trông thấy cái thân hình mà ngại 

Dạ còn lời, nói lại nói đi 

26.Rộng thương nhờ phép Từ-bi 

Lẽ nào mà kẹt nhau chi thế này 

27.Nghe lời nói đắng cay khó chịu 

Đặc những lời phụng phịu khó nghe  

28.Những người lòng dạ khắt khe  
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Chịu những cảnh ấy, so le với đời 

29.Thuyền tôi tuy hãy còn vơi 

Nhưng tôi chỉ chở, những người hẳn hoi 

30.Tôi trông thấy các anh các chị  

Nhưng chở về, thư thả chuyến sau 

31.Nhẩn nha mà dạy bảo nhau  

Trăm đường hiếu nghĩa nhớ câu luân hồi 

32.Đem tâm lại, tìm đường tu tỉnh  

Dốc một lòng thành kính trước sau  

33.Thì tôi có tiếc gì đâu 

Nhưng tôi đã trót một câu hát thề 

34.Tôi sợ khi nặng nề sông nước  

Bất nhân thời, trời Phật chẳng ưa  

35.Ba-đào nhớ chuyện ngày xưa  

Chính bởi thế, có Thần từ trước mắt  
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36.Tôi ở đời, cất nhắc từng ly 

Như thế thì chẳng dám cho đi  

37.Một mình chèo lái đương khi 

Một thuyền một dạ, tôi thì tiếc đâu  

38.Đôi bên trò truyện cũng lâu 

Kẻ vui mặt nước, người sầu gốc cây  

39.Kẻ chịu đắng nuốt cay trở lại 

 Người thì vui bắt lái chèo đi 

40.Lựa chiều tiếng chúc tiếng trì 

Cất lên một tiếng, thuyền đi vững vàng 

41.Thuyền từ trong bến thuyền sang  

Trăng soi ngoài mạn, gió đàn trên mui 

42.Từ đây sang nước Phật vui  

Thoát thân cho   khỏi con đường Trầm-

luân 
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43.Từ đây trời Phật thương ta 

Khỏi vào tẩu thú, khỏi sa thuỷ cầm 

44.Trời không có phụ ai đâu 

Trời không cô phụ, những người hảo 

tâm 

45.Không sai một tấc, một ly 

Thương vì trọn đạo tu trì thoát qua 

46.Từ nay phúc đẳng hà sa 

Một trời non nước, một nhà càn khôn. 

47.Trước là báo đáp tổ tông  

Sau là rạng vẻ, gia môn đời đời 

48.Thuyền đà tới bến ai ơi! 

Sao người chẳng bỏ cầu ngoi lên bờ 

49.Công phu tháng đợi năm chờ 

Bây giờ đã đến, bến bờ an vui. 

Khoan ơi! dô khoan,  
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Khoan lại hò khoan 

 

B.BÀI CHÈO ĐÒ 2 

Lời Dẫn :  

Càn khôn khai thái, nhật nguyệt quang 

minh 

Thái bình nhất phúc tinh, hàng lê thế,  

Vạn dân tôn kínhPhật! 

Đàn Huyết Hồ đến ngày mãn tất.  

Lặng mà nghe tôi dẫn tích Huyết-hồ 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

 

Bà Thanh đề quê ở Bộ Châu  

Lòng độc ác trần gian vô nhị 

Khi nguyệt kỳ đến ngày sinh nở  
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Mang áo quần giặt rũ bến sông  

Khí hôi tanh động đến Thủy Cung  

Chư quỷ Thần đã ghi tên rõ tội. 

Bà Thanh Đề ngày sau trăm tuổi 

Xuống cửu tuyền phải tội ngục trung 

Chân đeo cùm, cổ lại đeo gông. 

Đầu đội chậu huyết, lấy làm đau khổ  

Nay sinh con tiểu xưng La Bốc  

Tên gọi là trưởng hiệu Mục Liên  

Từ ngày khuất mặt xa lòng  

Mục Liên thương mẹ ròng ròng năm 

canh  

Quyết một lòng theo học phép màu  

Tay cầm gậy Tích-trượng Minh Châu  

Chiếu khắp nơi Địa Ngục tăm tối  
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Để cứu mẹ thoát nơi khổ nạn  

Lại theo về cảnh Phật non Tiên  

Mà tu đạo về nơi Phật quốc 

Nhớ thủa xưa có đức Thánh Hiền  

Truyền lại cho con con, cháu cháu 

Ai cũng phải đền đáp mẹ cha 

Huống như ta là người dương thế 

Ai cũng mong giả nghĩa sinh thành 

Ngục Huyết-hồ ắt phải mẹ sinh 

Cũng bởi vì sinh con nên thế 

Con cháu nay có lòng hiếu nghĩa 

Tấu lên trời Phật cũng chứng tri 

Ngục Huyết-hồ hóa tác Liên-trì  

Độ vong linh thoát ly khổ nạn 

Khoan ơi! dô khoan,  



196   ducphatvanhansinh.com 

 

Khoan lại hò khoan 

 

Mục Liên : 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Chính Ta-Bà có mẹ già mắc phải oan 

khiên 

Trên dương gian lòng con thương mẹ 

Dưới âm cung, tội lỗi biết gì 

Tạ Phật-tổ dảo gót ra đi 

Xuống Hoàng-tuyền, tìm cứu mẹ già 

Đây đã đến U-minh, Địa-phủ 

Đất U Châu, là huyện Hoài Dương  

Biết lấy ai thăm hỏi mọi đường 

Âu là ta hỏi các Quan cai ngục 

Nào là kẻ Ngưu-đầu, Ngục-tốt 
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Vâng lệnh sai trấn thủ thành trì 

Người có tội đưa vào địa ngục. 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Quỷ:  

Tiếng xôn xao ai ngoài cửa đó  

Chốn thành môn nghiêm cấm xưa nay 

Người âm giới hay là dương thế  

Có việc gì mà lại đến đây 

Thì phải nói, cho tôi được biết 

Hay là kẻ dương gian mãn kiếp 

Để cho tôi bắt bỏ ngục hình 

Người có tội bắt vào Địa-ngục! 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 
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Mục Liên : 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Ta nói đây cùng các Quan cai ngục 

Chính ta đây tên hiệu Mục Liên 

Vì có Mẫu thân mắc phải oan khiên 

Nên ta phải xuống đây tìm mẹ  

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Quỷ:  

Ôi! Như thế tôi xem lĩnh ý 

Nhưng tôi còn kêu tấu Phật tiền 

Mục Liên ngài quảng đại Từ-bi 

Ngài đã dạy tôi xin mở cửa 

Tôi xin lệnh sai quân ngục tốt  

Rước mẹ Ngài trong đó rước ra  
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Để mẹ Ngài về nơi Tịnh Độ. 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Mục Liên : 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Ngã kim khâm phụng Như Lai sắc 

Thành môn giám phó,  

Ngục-tốt thông tri 

Ôi! Tên gọi Thanh-đề, con ra đón mẹ 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Thanh Đề: 

Lời đâu văng vẳng, tiếng gọi ai! 

Như là tiếng gọi tôi ra đấy 

Kể từ khi, bẩm thụ luân hồi 
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Nào có thấy dương gian con cháu 

Hỡi than ơi! một mình ngồi đó 

Con có thương! gọi mẹ liền tiếng nữa 

Hỡi than ơi! Có thương mẹ con vào 

Dắt mẹ ra khỏi thành môn nghiêm cấm 

Thành môn khoá sắt thiên đồng 

Làm sao ra khỏi Huyết-hồ ngục đây 

Than ơi! Con có nhớ lúc cam sài 

Mẹ một mình tìm kiếm thuốc thang 

Một mình mẹ đầu đội, vai mang 

Hạt châu rơi lã chã hai hàng 

Cơm cháo mớm cho con khôn lớn 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Mục Liên : 
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Nam Mô A Di Đà Phật! 

Này mẹ ơi! trời thời sắp sáng 

Mẹ con ta than thở đã chầy 

Mẹ ngồi xuống để con tìm ông Sãi 

Con còn nhớ tiền nhân truyền lại 

Có một người tên gọi Trạo-công 

Phật ban cho một chiếc thuyền rồng 

Thuyền ấy gọi là thuyền Bát-nhã 

Vậy ông ấy là người cao cả 

Vốn xưa nay vẫn chở khách đò này 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Khách: 

Mỗ nghe rằng! khách muốn xuống đò 

này 
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Tiền đò đủ Một quan, Hai quý 

Mau đưa ra chớ có chần chừ 

Việc sông nước không nên trì hoãn 

Khách xuống đò trình tìm ông Sãi 

Ông đi đâu để bến vắng lạnh lùng 

Ông ngủ hay thức, chở đò sang đón 

khách 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Ông Sãi: 

Tiếng ai nói mà những khó nghe 

Đi đâu mà còn sớm không về 

Đêm khuya khoắt, ắt lão không chở nữa 

Sãi tôi đây đích thực duyên khiên 

Khoan ơi! dô khoan,  
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Khoan lại hò khoan 

Mục Liên : 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Trai chủ tôi dám thưa trình ông Sãi  

Lại tôi là người họ Thích, Phật đặt cho  

La-bốc là tên, muốn qua sông về chốn 

non tiên  

Xin ông hãy chở thuyền sang làm phúc. 

Rồi Oản, Chuối xin mời ông thụ lộc! 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Ông Sãi: 

Đêm khuya rồi Lão vừa chợp mắt 

Nhưng thôi già như lão có lộc ư ? 

Việc Oản, Chuối Lão đây sở thích 
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A ha! A ha 

Thuyền tôi bằng giấy, đóng đinh bằng 

hồ 

Thuyền chở trên khô, không chở dưới 

nước 

Thuyền thì đi trước, tôi thì theo sau 

Các già, các lão hãy bảo cùng nhau,  

Không tiền, thì thuyền tôi không chở 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Khách Hát lối: 

Này này các đạo quan ơi ơi....  

Tôi bước chân xuống...mà con thuyền 

Thuyền mà con thuyền, lướt sóng 

Hỡi ơi! về... ấy mà về Tây-phương 

Phòng khi lên thác... ấy mà xuống ghềnh 
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Lên thác đã vậy... ấy mà  xuống ghềnh 

làm sao 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 

Trăng thanh, là trăng thanh gió mát 

Thật là có duyên, hồn bước xuống 

thuyền 

Thuận buồn! là buồn xuôi gió,  

Thuyền về... là về Tây-phương 

Sát-na vượt khỏi sông mê 

Đã có đức Phật độ trì 

Đưa hồn là về tới nơi 

Từ đây hồn được tiêu dao 

Anh em, con cháu yên vui thanh bình 

Bây giờ thuyền đã đến bến bờ 

Hồn lên cõi Tịnh, Lão tôi ra về 
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Bồng bềnh một chiếc thuyền Thoi 

Sãi về bến cũ, ngao du tháng ngày 

Thuyền về tới bến xưa nay 

Xin ông hãy gác mái chèo lên thôi! 

Khoan ơi! dô khoan,  

Khoan lại hò khoan 
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Các ngày vía Lễ Phật và Bồ Tát 

Tháng 1:  

1/1: Ngày vía Đức Di Lặc  

15/1: Ngày Lễ Thượng Nguyên 

Tháng 2:  

8/2: Ngày Phật Thích Ca xuất gia  

15/2: Ngày Phật Thích Ca nhập Niết 

Bàn  

19/2: Ngày vía Quan Thế Âm giáng 

sanh 

21/2: Ngày Vía Phổ Hiền giáng sanh 

Tháng 3:  

6/3: Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả  

16/3: Ngày Phật Mẫu Chuẩn Đề  

Tháng 4: 

4/4: Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát 
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8/4: Ngày vía Phật Thích Ca Đản Sanh 

( thống nhất lại ngày 15)  

20/4: Ngày vía Bồ Tát Quảng Đức vị 

pháp thiêu thân  

23/4: Ngày vía Phổ Hiền Thành Đạo  

28/4: Ngày vía Dược Sư Đản Sanh 

Tháng 5:  

13/5: Ngày vía Già Lam Thánh Chúng  

Tháng 6:  

03/6: Ngày vía Hộ Pháp  

19/6: Ngày vía Quan Thế Âm Thành 

Đạo 

Tháng 7:  

13/7: Ngày vía Đại Thế Chí  

15/7: Ngày Vu Lan Bồn ( Đại Hiếu Mục 

Kiền Liên Bồ Tát)  
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30/7: Ngày vía Địa Tạng Bồ Tát   

Tháng 8:  

6/8: Ngày Huệ Viễn Tuệ Sư Sơ Tổ Tịnh 

Độ Tông  

8/8: Ngày Vía Tôn Giả A Nan Đà 

Tháng 9:  

19/9: Ngày vía Quan Thế Âm xuất gia  

29/9: Ngày vía Dược Sư thành đạo  

Tháng 10: 

5/10: Ngày vía Đạt Ma Tổ Sư 

8/10: Ngày Phóng sanh  

15/10: Ngày lễ Hạ Nguyên  

Tháng 11:  

17/11: Ngày vía Phật A Di Đà 

Tháng 12:  
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8/12: Ngày vía Phật Thích Ca Thành 

Đạo 

Mỗi ngày lễ trong  Phật giáo đều 

gắn liền với điển tích khác nhau và đều 

mang một ý nghĩa riêng. Với mỗi Phật 

Tử, ngày lễ là dịp để họ hành hương lên 

chùa lễ Phật, làm nhiều việc thiện, thành 

tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi 

người có cuộc sống bình an, hạnh phúc 

và giác ngộ. 

 

Lịch những ngày trai cho người ăn 

chay: 

Hai ngày: 1 và 15 AL (âm lịch) hằng 

tháng.  

Bốn ngày: 1, 14, 15 và 30 AL hằng 

tháng. 

Sáu ngày: 8, 14, 15, 23, 29 và 30 AL 

hằng tháng. 
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Tám ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30 

AL hằng tháng. 

Mười ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 

29 và 30 AL hằng tháng. 

Một tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 

7 hay tháng 10 AL. 

Ba tháng: Tháng giêng, tháng 7 và tháng 

10 AL. 

Bốn tháng: Tháng giêng, tháng 4, tháng 

7 và tháng 10 AL. 

Trường trai: Quanh năm suốt tháng. 

 

Thích Nhật Quang, sưu tầm và tu chỉnh 

những bài Văn, Kệ-sám Phật-giáo trong 

Dân-gian 2008-2012. Tuỳ Nghi sử dụng 

cho phù hợp! Có thể tải in tại địa chỉ: 

https://ducphatvanhansinh.com/cheo-do/ 

Vui lòng in khổ giấy A5 


